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Không gian sống hoàn hảo
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Với Sharp, bạn sẽ có một không gian sống hiện đại,
tiện nghi và hoàn hảo nhất.
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Với những công nghệ làm lạnh ưu việt và thông minh chúng tôi tự tin 
đem đến cho bạn các dòng tủ lạnh giúp cho thực phẩm luôn giữ được 

độ tươi ngon. 
Thiết kế các ngăn tủ hợp lý, bạn sẽ dễ dàng sắp xếp thực phẩm theo 

từng nhóm và lưu trữ chúng ở các mức nhiệt độ khác nhau.

TỦ LẠNH

Tủ lạnh 6 cửa

DÒNG CAO CẤP
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cÔNG NGHỆ NỔI bẬT

Công nghệ J-Tech Inverter trải qua nhiều cấp độ làm lạnh hơn so với các công nghệ 
Inverter trước đây của Sharp, kết hợp với chế độ tiết kiệm năng lượng giúp tiết kiệm tối 
đa điện năng tiêu thụ trong suốt quá trình sử dụng. Bên cạnh đó dòng tủ lạnh cao cấp 
6 cửa với thiết kế đặc biệt giúp hạn chế tiếng ồn trong quá trình vận hành.

Tủ lạnh cao cấp 6 Cửa với hệ thống làm lạnh kép - làm lạnh gián tiếp thông qua tấm 
thép không gỉ đặt bên trong các ngăn tủ lạnh giúp tăng cường khả năng giữ thực 
phẩm tươi lên đáng kể. Hệ thống quạt làm lạnh phía sau tủ thực hiện việc phân tán 
đều không khí lạnh cho các khu vực bên trong tủ.

Thiết kế làm lạnh gián tiếp từ phía sau tủ giúp ngăn ngừa tình trạng mất nước, khô 
cứng thường gặp ở thực phẩm.

Những viên đá long lanh, lâu tan trong nước không những chỉ mang lại vị mát lạnh, 
mà còn mang lại sức hấp dẫn cho thức uống của bạn ngay từ vẻ ngoài. Tủ lạnh cao cấp 
6 Cửa của Sharp có thể tạo được các loại đá khác nhau phục vụ cho nhiều mục đích sử 
dụng: đá viên kích thước thường và đá viên kích thước lớn. Bên cạnh đó hệ thống tự 
làm sạch khay đá sẽ giúp làm sạch khay sau một thời gian sử dụng.

Tất cả những gì bạn cần làm là thao tác trực tiếp trên bảng điều khiển cảm ứng được 
tích hợp ngay bên ngoài cửa tủ và lựa chọn chế độ mong muốn.

Công nghệ cấp đông thực phẩm nóng tích hợp trong dòng tủ lạnh cao cấp 6 Cửa của 
Sharp có khả năng làm đông thực phẩm còn đang nóng (lên tới 60oC) nhưng vẫn giữ 
được mùi vị thơm ngon của thực phẩm.

Công nghệ cấp đông đặc biệt giúp rút ngắn thời gian làm đông thực phẩm, đồng thời 
cấp đông vào sâu bên trong thực phẩm từ đó giúp giữ lại chất dinh dưỡng và hạn chế 
tình trạng chảy nước mất đi độ tươi ngon của thực phẩm.

J-TECH INVERTER TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG 
TỐI ƯU

HỆ THỐNG LÀM LẠNH KÉP

NGĂN LÀM ĐÁ TỰ ĐỘNG

CẤP ĐÔNG THỰC PHẨM NÓNG

CẤP ĐÔNG NHANH

DIỆT KHUẨN
HIỆU QUẢ

Công nghệ Plasmacluster được đăng kí độc quyền bởi Tập Đoàn SHARP
 ĐỘC QUYỀN TỪ SHARP

Thông thường, bên trong tủ lạnh phải luôn được giữ vệ sinh và không có mùi lạ. Để 
khắc phục vấn đề chung này, Sharp đã tích hợp công nghệ Plasmacluster độc quyền 
vào các dòng tủ lạnh cao cấp, sử dụng các ion dương và ion âm để loại bỏ các chất có 
hại trong không khí như: bào tử nấm mốc, vi khuẩn, ...

HỆ THỐNG TẠO PLASMACLUSTER ION
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cÔNG NGHỆ NỔI bẬT

Toàn bộ ngăn mát được trang bị khay kính chịu lực 100kg trong suốt, có khả năng chịu 
được sức nặng của nhiều loại thực phẩm. Bên cạnh đó ngăn linh hoạt (ngăn dưới cùng 
ở ngăn mát) dễ dàng chuyển đổi phù hợp với nhiều mục đích sử dụng. Thiết kế cánh cửa tủ với thể tích lớn và nhiều tầng, phù hợp với chiều cao của nhiều 

loại chai lọ và thực phẩm khác nhau, bạn sẽ thoải mái giữ lạnh các chai nước lớn dung 
tích lên đến 1,5 lít. Hơn thế nữa, không cần mở hết cánh cửa, bạn vẫn có thể lấy nước 
một cách dễ dàng.

Tủ lạnh cao cấp 6 Cửa với thiết kế ngăn mát không vách ngăn kết hợp với các khay 
kính chịu lực linh hoạt giúp ngăn tủ trở nên rộng rãi, giờ đây việc lưu trữ thực phẩm 
với nhiều kích thước khác nhau trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Kết hợp với hệ thống 
đèn LED hiện đại, nội thất tủ lạnh trở nên rực sáng và sang trọng hơn bao giờ hết.

Ngăn rau rộng rãi chia thành 2 tầng giúp cho việc lưu trữ rau tươi và các loại củ quả trở 
nên dễ dàng hơn. Thiết kế đặc biệt làm lạnh gián tiếp thông qua tấm thép không gỉ 
giúp duy trì nhiệt độ (3oC - 8oC) và độ ẩm cần thiết cho việc giữ tươi rau củ. Ngoài ra 
ngăn rau còn được tăng cường thêm hộp giữ độ ẩm để bạn có thể lưu trữ một số loại 
rau củ dễ bị khô héo và mất nước do ảnh hưởng bởi nhiệt độ.

Giờ đây các loại rau tươi - của quả sẽ được sắp xếp thật gọn gàng và luôn giự được độ 
tươi ngon như vừa mới mua về.

KHAY KÍNH CHỊU LỰC 100KG - LINH HOẠT CÁNH CỬA TỦ THỂ TÍCH LỚN, THIẾT KẾ 
TIỆN DỤNG

NỘI THẤT TỦ LẠNH RỘNG RÃI - 
SANG TRỌNG - RỰC SÁNG

NGĂN RAU 2 TẦNG
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DÒNG caO cẤP

6 cửa
NHẬP KHẩU NHẬT bảN

THÔNG TIN SẢN PHẨM

•  J-Tech Inverter tiết kiệm điện năng tối ưu 

•  Hệ thống làm lạnh kép

•  Hệ thống tạo Plasmacluster ion khử mùi và diệt khuẩn

•  Cấp đông nhanh

•  Cấp đông sâu

•  Hệ thống làm đá tự động

•  Chức năng tiết kiệm năng lượng

•  Ngăn rau hai tầng

•  Cấp đông thực phẩm nóng

•  Bảng điều khiển cảm ứng đèn LED

•  Hệ thống đèn LED tiết kiệm năng lượng

•  Thiết kế sang trọng với bề mặt gương sáng bóng

•  Cấp hiệu suất năng lượng: Cấp 5

•  Bảo hành 10 năm máy nén

SJ-GF60A-R
Dung tích: 601L

SJ-GF60A-T
Dung tích: 601L

10
Y E A R

compressor
WARRANTY

NHÃN NĂNG LƯỢNG

HÃNG SẢN XUẤT : SHARP APPLIANCES 
                    (THAILAND) LIMITED
NHÃN HIỆU : SHARP
XUẤT XỨ : THÁI LAN
MÃ SẢN PHẨM : AU-A9RHW / AH-AP9RHW
CÔNG SUẤT : 2640W (BTU/H : 9000)
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM : TCVN 7831:2012
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG : 3.739
SỐ CHỨNG NHẬN : 0813421

NHIỀU SAO HƠN - TIẾT KIỆM HƠN

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

BỘ CÔNG THƯƠNG

 ĐỘC QUYỀN TỪ SHARP

EXPRESS
COOLEXTRA COOL
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Mã sản phẩm SJ-GF60A-R SJ-GF60A-T
Sản xuất NHẬT BẢN

Dung tích (L)

Tổng dung tích 601L 601L
Tổng dung tích thực 470L 470L
Ngăn mát 295L 295L
Ngăn đông (Trên/Dưới) 98L(22L/76L) 98L(22L/76L)
Ngăn đá 7L 7L
Ngăn rau quả 70L 70L

Kích thước (mm)
Rộng 750mm 750mm
Sâu 728mm 728mm
Cao 1,820mm 1,820mm

Hình dáng và màu sắc
Số cửa 6 6
Chất liệu bề mặt Gương Gương
Màu sắc Đỏ - R Nâu - T

Máy nén
Inverter Có (J-Tech Inverter) Có (J-Tech Inverter)
Hiệu suất năng lượng 5 sao 5 sao
Môi chất lạnh R600a R600a

Tính năng chính

Inverter Có (J-Tech Inverter) Có (J-Tech Inverter)
Hệ thống Plasmacluster ion diệt khuẩn Có Có
Khử mùi Có (Bộ khử mùi Ag+) Có (Bộ khử mùi Ag+)
Làm lạnh gián tiếp Có Có
Hệ thống làm lạnh kép Có Có
Cấp đông nhanh Có Có
Cấp đông sâu Có Có
Làm đông thực phẩm nóng Có Có
Chế độ tiết kiệm năng lượng Có Có
Làm đá viên tự động Có Có
Làm đá nhanh Có Có
Hệ thống tự làm sạch khay đá & diệt khuẩn 
khay đá

Có (Ag+ ion) Có (Ag+ ion)

Bảng điều khiển trên bề mặt cửa ngăn mát Có Có
Tính năng khác Thiết kế ngừa độ ồn Có (Khoảng 20dB) Có ( hoảng 20dB)

Ngăn mát

Hệ thống
Dạng cửa French door French door
Tự động đóng cửa Có Có

Hệ thống đèn LED

Tấm thép không gỉ Có Có
Đèn LED Cả 2 bên (4 bóng/bên) Cả 2 bên (4 bóng/bên)
Khay gấp Có (Kính/ 9 cách tùy theo mục đích sử dụng) Có (Kính/ 9 cách tùy theo mục đích sử dụng)
Khay không gấp 2 2
Khay phân vùng ngăn giữ tươi 1 (Kính/Không in) 1 (Kính/Không in)
Khay trang trí Có (có viền thép không gỉ phía trước) Có (có viền thép không gỉ phía trước)

Ngăn (bên trong ngăn 
mát)

Ngăn nhỏ Có Có
Hộc trứng Có Có
Khay trứng 1 (10 trứng) 1 (10 trứng)

Bình chứa nước
Bình chứa nước Có Có
Lưới lọc Có Có

Ngăn đựng

Ngăn đựng tại cửa tủ (P) 2 2
Ngăn đựng tại cửa tủ (T) 2 2
Ngăn đặt chai (P) 1 1
Ngăn đặt chai (T) 1 1

Ngăn đông

Hệ thống Dạng cửa Dạng kéo Dạng kéo

Thông số

Ngăn đá 1 1
Ngăn đông trên 1 1
Ngăn đông dưới 2 tầng 2 tầng
Tấm thép không gỉ Có {ngăn đông trên) Có {ngăn đông trên)
Lựa chọn kích thước đá Có Có
Khay làm đá Có (Ẩn, không di chuyển được) Có (Ẩn, không di chuyển được)
Ngăn chứa đá (số lượng chứa) Có (112 viên) Có (112 viên)

Ngăn rau 
quả

Hệ thống Dạng cửa Dạng kéo Dạng kéo
Ngăn Số ngăn 2 (1 ngăn trượt) 2 (1 ngăn trượt)

Thông số
Khóa ngăn Có Có
Tấm thép không gỉ Có Có
Hộp giữ ẩm Có Có

Thông số mở rộng
Điện áp/ Tần số 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz
Phích cắm 2 chân + Nối đất 2 chân + Nối đất

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.   Truy cập website www.sharp.vn để xem thông tin mới nhất.
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TỦ LẠNH 5 cửa

DÒNG caO cẤP
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cÔNG NGHỆ NỔI bẬT

Bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ theo 4 mức khác nhau (3oC, 0oC, -8oC, -18oC) để lưu trữ nhiều loại thực phẩm khác nhau như giữ tươi rau củ quả, làm lạnh nhanh đồ uống, cấp đông 
mềm, cấp đông sâu  thực phẩm tươi sống.

Hệ thống làm lạnh kép giúp tăng cường khả năng giữ thực phẩm tươi lên đáng kể. 
Quạt làm lạnh phía trên cùng của khoang mát kết hợp với tấm nhôm phía sau tủ, thực 
hiện việc phân tán đều không khí cho các khu vực trong khoang tủ. Với nhiệt độ không 
đổi 0oC, tấm nhôm này giúp duy trì tối ưu độ ẩm và nhiệt độ lạnh trong tủ. 

NGĂN ĐIỀU CHỈNH ĐA NHIỆT ĐỘ

HỆ THỐNG LÀM LẠNH KÉP

Thiết kế ngăn mát không vách ngăn với 
khay kích chịu lực và khay linh hoạt giúp 
tối đa hóa không gian lưu trữ thực phẩm.

Hệ thống lấy nước bên ngoài với nút 
nhấn cảm ứng.

Hệ thống lấy nước bên ngoài với nút 
nhấn cảm ứng.

Bảng điều khiển cảm ứng hiện đại và dễ 
sử dụng.

THIẾT KẾ ƯU VIỆT VỚI NHIỀU TIỆN ÍCH NỔI BẬT

Phù hợp với các loại thực 
phẩm  cần bảo quản trong 

thời gian dài.

Cấp đông mềm không làm 
đông cứng thực phẩm.

Lý tưởng với việc bảo quản 
thực phẩm dùng hằng ngày.

Giữ tươi thực phẩm cần dùng 
liền trong thời gian ngắn.

CẤP ĐÔNG SÂU
-18oC

CẤP ĐÔNG MỀM
-8oC

LÀM LẠNH NHANH
0oC

GIỮ  TƯƠI
3oC

Thực phẩm nhanh 
hư khi sử dụng 

công nghệ làm lạnh 
thông thường.

Thực phẩm tươi lâu 
hơn khi sử dụng 
công nghệ làm lạnh 
Hydrid Cooling.

Chiều rộng 80cm

Việc lưu trữ  nhiều loại thực phẩm trong thời 
gian dài có thể phát sinh mùi hôi bên trong tủ 
lạnh. Để khắc phục vấn đề này, Sharp đã tích 
hợp công nghệ Plasmacluster ion độc quyền 
vào dòng tủ lạnh cao cấp 5 Cửa, sử dụng các 
ion dương và ion âm để loại bỏ mùi và các tác 
nhân có hại trong không khí như: bào tử nấm 
mốc, vi khuẩn…

CÔNG NGHỆ DIỆT KHUẨN PLASMACLUSTER ION

DIỆT KHUẨN
HIỆU QUẢ

Công nghệ Plasmacluster được đăng kí độc quyền bởi Tập Đoàn SHARP
 ĐỘC QUYỀN TỪ SHARP

Thông thường, bên trong tủ lạnh phải luôn được giữ vệ sinh và không có mùi lạ. Để 
khắc phục vấn đề chung này, Sharp đã tích hợp công nghệ Plasmacluster độc quyền 
vào các dòng tủ lạnh cao cấp, sử dụng các ion dương và ion âm để loại bỏ các chất có 
hại trong không khí như: bào tử nấm mốc, vi khuẩn, ...

HỆ THỐNG TẠO PLASMACLUSTER ION
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DÒNG caO cẤP

DOUbLE FRENcH
5 cửa

THÔNG TIN SẢN PHẨM

•  Công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệm điện năng tối ưu

•  Hệ thống làm lạnh kép

•  Hệ thông tạo Plasmacluster ion khử mùi và diệt khuẩn

•  Ngăn điều chỉnh đa nhiệt độ

•  Chế độ tiết kiệm năng lượng

•  Cấp đông nhanh

•  Cấp đông sâu

•  Cấp đông mềm

•  Làm lạnh đồ uống

•  Cấp đông  thực phẩm nóng

•  Chế độ tự vệ sinh

•  Hệ thống lấy nước bên ngoài (Chỉ có ở model SJ-F5X75VGW-BK)

•  Hệ thống làm đá tự động (Chỉ có ở model SJ-F5X75VGW-BK)

•  Bảng điều khiển cảm ứng đèn LED hiện tại

•  Khoang đông đặt bên dưới

•  Ngăn lưu trữ thực phẩm riêng biệt

•  Hệ thống đèn LED tiết kiệm năng lượng

•  Thiết kế mặt gương sang trọng (Chỉ có ở model SJ-F5X75VGW-BK)

•  Thiết kế mặt kim loại hiện đại (Chỉ có ở model SJ-F5X76VM-SL)

•  Cấp hiệu suất năng lượng: Cấp 5 sao

•  Bảo hành 10 năm máy nén

SJ-F5X75VGW-BK
Dung tích: 758L

SJ-F5X76VM-SL
Dung tích: 768L

10
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compressor
WARRANTY

NHÃN NĂNG LƯỢNG

HÃNG SẢN XUẤT : SHARP APPLIANCES 
                    (THAILAND) LIMITED
NHÃN HIỆU : SHARP
XUẤT XỨ : THÁI LAN
MÃ SẢN PHẨM : AU-A9RHW / AH-AP9RHW
CÔNG SUẤT : 2640W (BTU/H : 9000)
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM : TCVN 7831:2012
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG : 3.739
SỐ CHỨNG NHẬN : 0813421

NHIỀU SAO HƠN - TIẾT KIỆM HƠN

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

BỘ CÔNG THƯƠNG

12   bỘ SƯU TẬP ĐIỆN LẠNH

 ĐỘC QUYỀN TỪ SHARP

EXPRESS
COOLEXTRA COOL
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Mã sản phẩm SJ-F5X75VGW-BK SJ-F5X76VM-SL
THÔNG SỐ CƠ BẢN
Dòng sản phẩm Double French Double French
Cấp hiệu suất năng lượng 5 5
Số cửa tủ 5 5
Dạng tay cửa Dạng lõm nằm dọc Dạng lõm nằm dọc
Dung tích tổng (L) 758 768
Dung tích thực (L) 650 665
Dung tích thực ngăn đông (L) 179 179
Dung tích thực ngăn mát (L) 423 438
Dung tích thực ngăn đa nhiệt độ (L) 48 48
Chiều rộng  (mm) 908 908
Chiều cao (mm) 1850 1850
Chiều sâu (mm) 796 796
Môi chất lạnh R600A R600A
Màu sắc Đen Bạc
Chất liệu cửa tủ Mặt gương Kim loại
Khối lượng tủ (kg) 133 122
CÔNG NGHỆ
Inverter J-Tech Inverter J-Tech Inverter
Plasmacluster ion Plasmacluster ion Plasmacluster ion
Khử mùi Nano Ag+Cu Nano Ag+Cu
TÍNH NĂNG

Chế độ điều chỉnh

Điều chỉnh ngăn / Điều chỉnh nhiệt độ Có Có
PCI Có Có
Chế độ tiết kiệm điện Có Có
Chế độ vắng nhà Có Có
Chế độ cấp đông nhanh Có Có
Chế độ tự vệ sinh Có -

Ngăn điều chỉnh đa nhiệt độ

Express Cool 3oC Có Có
Extra Cool  0oC Có Có
Cấp đông mềm  -8oC Có Có
Làm nguội  -18oC Có Có

Hệ thống làm lạnh kép Có Có
Tắt âm thanh Có Có
Tắt chuông báo cửa Có Có
Lấy nước bên ngoài (Cảm biến tiệm cận) Có -
Khóa lấy nước bên ngoài Có -
Khóa trẻ em Có Có
Cảnh báo nhiệt độ cao Có Có
Đèn LED LED
Hệ thống làm đá tự động Có -
Đá thường viên lớn Có -
Đá thường viên nhỏ Có -
Vĩ đá xoắn - Có
Bảng điều khiển LED bên ngoài Có Có
Cảm biến hồng ngoại (Cảm biến con người, Dò chuyển động) Có -
CẤU TẠO NGĂN MÁT 
Đèn Có (Trần & vách bên) Có (Trần & vách bên)
Ngăn/hộc giữ tươi 2 2
Ngăn/hộc rau, quả, trái cây 2 2
Vỉ (ngăn) trứng 1 1
Khay kính chịu lực 2 2
Khay gấp 9 cách 1 1
Khay nhựa - -
Ngăn đựng tại cửa tủ 5 6
Bình chứa nước phủ nano Ag (1.8L) cho làm đá tự động 1 -
Bình chứa nước phủ nano Ag (4L) cho lấy nước ngoài 1 -
CẤU TẠO NGĂN ĐÔNG
Vị trí ngăn đông Bên dưới Bên dưới
Hệ thống đèn - -
Vỉ đá xoắn - 2
Vỉ đá viên - -
Hộp đựng đá 1 1
Khay kính chịu lực 2 2
Khay trượt 1 1
Khay nhựa - -
Hộc thực phẩm 3 3
Ngăn đựng tại cửa tủ - -

Ngăn điều chỉnh đa nhiệt độ
Khay trượt (Đường ray đôi) 1 1
Tấm thép không gỉ 1 1
Đèn LED trước cửa Có (Bật/ Tắt, 4 đèn LED trắng) -

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.   Truy cập website www.sharp.vn để xem thông tin mới nhất.
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DÒNG caO cẤP
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cÔNG NGHỆ NỔI bẬT

DIỆT KHUẨN
HIỆU QUẢ

Công nghệ Plasmacluster được đăng kí độc quyền bởi Tập Đoàn SHARP
 ĐỘC QUYỀN TỪ SHARP

Diệt khuẩn và khử mùi hiệu quả

Thông thường, bên trong tủ lạnh phải luôn được giữ vệ sinh và không có mùi lạ. Để 
khắc phục vấn đề chung này, Sharp đã tích hợp công nghệ Plasmacluster độc quyền 
vào các dòng tủ lạnh cao cấp, sử dụng các ion dương và ion âm để loại bỏ các chất có 
hại trong không khí như: bào tử nấm mốc, vi khuẩn, ... Công nghệ J-Tech Inverter trải qua 36 cấp độ làm lạnh tiết kiệm tối đa điện năng tiêu thụ 

trong suốt quá trình vận hành, đặc biệt đối với dòng tủ lạnh Apricot Inverter là 53%.

Với công nghệ J-Tech Inverter, thiết bị thay đổi công suất làm lạnh với 36 cấp độ làm 
lạnh, nhiều hơn công nghệ inverter thường chỉ với 5 cấp độ. Điều này giúp thiết bị 
điều chỉnh cấp tốc độ vận hành để đáp ứng nhu cầu làm lạnh tương ứng hiệu quả và 
êm ái hơn.

Tiện lợi với chức năng làm đá nhanh, tủ lạnh ứng dụng công nghệ J-Tech Inverter có 
khả năng làm đá nhanh gấp 1,5 lần các dòng tủ lạnh inverter trước đây của Sharp. Với 
thao tác nhấn nút đơn giản trên bảng điều khiển, chỉ trong một thời gian ngắn bạn đã 
có những viên đá trong veo mát lạnh để thưởng thức.

Công nghệ J-Tech Inverter cho phép tủ lạnh vận hành ổn định ngay ở nơi có điện áp 
thấp từ 99V - 264V* (đối với dòng tủ lạnh Dolphin), 150V - 264V* (đối với dòng tủ lạnh 
Apricot Inverter).

* Máy nén hoạt động trong điều kiện dòng điện đủ tải

Một bộ lọc với các phân tử Ag+CU khử mùi không khí bên trong tủ lạnh giúp giảm 
thiểu mùi và giữ thực phẩm tươi lâu.

HỆ THỐNG TẠO PLASMACLUSTER ION CÔNG NGHỆ J-TECH INVERTER
ĐỘC QUYỀN TỪ SHARP
Tiết kiệm điện năng lên đến 53%

VẬN HÀNH ÊM ÁI

CHỨC NĂNG LÀM ĐÁ NHANH

VẬN HÀNH ỔN ĐỊNH

AG+CU NANO KHỬ MÙI

Nhiệt độ được cài đặt

Nhiệt độ

Thời gian

Loại không có J-Tech Inverter

Điều khiển nhiệt độ ổn định

 Hoạt động ở chế độ
tốn nhiều năng lượng

Hoạt động ở chế độ
tiết kiệm năng lượng

Sharp Smile Brochure (A4 2 fold)

Open Size: 29.7(h) x 62.7(w) cm

Cấ
p 

độ
 là

m
 lạ

nh

Chậm  Năng lượng làm lạnh Cao

 5cấp độ làm lạnh thông thường

36 cấp độ làm lạnh của công nghệ J-Tech Inverter

EXTRA COOL

CHỨC NĂNG LÀM LẠNH NHANH

EXTRA COOL

CHỨC NĂNG LÀM LẠNH 
NHANH ĐỒ UỐNG
Với chế độ làm lạnh đồ uống ở nhiệt độ lý tưởng 
nhất (00C – 20 C), các loại nước uống giải khát bạn 
yêu thích sẽ được làm lạnh nhanh nhất và duy trì 
được độ lạnh lâu hơn.

Với thao tác nhấn nút chế độ (trong 3 giây trở lên) 
để kích hoạt chức năng làm lạnh nhanh ở ngăn 
đông, thực phẩm của bạn sẽ được làm lạnh nhanh 
hơn và giữ được độ tươi ngon.

EXPRESS
COOL

CHỨC NĂNG TIẾT KIỆM 
NĂNG LƯỢNG
Đây là tính năng khi bạn muốn chuyển thiết bị 
hoạt động từ các chế độ làm lạnh sang chế độ 
hoạt động tiết kiệm năng lượng nhằm giảm thiểu 
hao phí điện năng cho tủ lạnh.



16   bỘ SƯU TẬP ĐIỆN LẠNH

DÒNG caO cẤP

DOUbLE FRENcH
4 cửa

•  J-Tech Inverter tiết kiệm điện năng tối ưu 

•  Hệ thống làm lạnh kép

•  Nano Ag+ Cu tăng cường hiệu quả khử mùi 

•  Làm lạnh nhanh đồ uống

•  Cấp đông nhanh

•  Bảng điều khiển nút nhấn hiện đại

•  Khoang đông đặt bên dưới

•  Ngăn lưu trữ thực phẩm riêng biệt

•  Hệ thống đèn LED tiết kiệm năng lượng

•  Thiết kế bề mặt sơn tĩnh điện hiện đại

•  Cấp hiệu suất năng lượng: Cấp 5

•  Bảo hành 10 năm máy nén

THÔNG TIN SẢN PHẨM

SJ- FX680V-WH
Dung tích: 678L

SJ- FX680V-ST
Dung tích: 678L

10
Y E A R

compressor
WARRANTY

NHÃN NĂNG LƯỢNG

HÃNG SẢN XUẤT : SHARP APPLIANCES 
                    (THAILAND) LIMITED
NHÃN HIỆU : SHARP
XUẤT XỨ : THÁI LAN
MÃ SẢN PHẨM : AU-A9RHW / AH-AP9RHW
CÔNG SUẤT : 2640W (BTU/H : 9000)
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM : TCVN 7831:2012
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG : 3.739
SỐ CHỨNG NHẬN : 0813421

NHIỀU SAO HƠN - TIẾT KIỆM HƠN

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

BỘ CÔNG THƯƠNG

SJ- FX630V-ST
Dung tích: 626L

SJ-FX631V-SL
Dung tích: 626L

SJ-FX630V-BE
Dung tích: 626L

16   bỘ SƯU TẬP ĐIỆN LẠNH

EXPRESS
COOL

EXTRA COOL
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Mã sản phẩm SJ-FX630V SJ-FX631V SJ-FX680V

THÔNG SỐ CƠ BẢN

Dòng sản phẩm PREMIUM PREMIUM PREMIUM

Cấp hiệu suất năng lượng 5 5 5

Số cửa tủ 4 4 4

Dạng tay cửa Lõm Lõm Lõm

Dung tích tổng (L) 626 626 678

Dung tích thực (L) 556 556 605

Dung tích thực ngăn đông (L) 211 211 211

Dung tích thực ngăn mát (L) 345 345 394

Chiều rộng  (mm) 890 890 890

Chiều cao (mm) 1720 1720 1830

Chiều sâu (mm) 770 770 770

Môi chất lạnh R600a R600a R600a

Màu sắc Thép không gỉ (ST) Bạc giống thép không gỉ (SL) Trắng (WH)/ Thép không gỉ (ST)

Chất liệu cửa tủ Kim loại Kim loại Kim loại

Khối lượng tủ (kg) 100 100 103

CÔNG NGHỆ

Inverter J-tech Inverter J-tech Inverter J-tech Inverter

Công nghệ diệt khuẩn Plasmacluster Ion - - -

Khử mùi  Nano Ag+Cu Nano Ag+Cu Nano Ag+Cu

Hệ thống làm lạnh kép (Hybrid cooling) Có Có Có

TÍNH NĂNG

Bảng điều khiển Nút nhấn Nút nhấn Nút nhấn

Làm đá tự động - - -

Làm đá viên pha lê - - -

Màn hình hiển thị nhiệt độ bên ngoài Có Có Có

Tính năng khóa trẻ em - - -

Tính năng chuông báo cửa Có Có Có

Cấp đông nhanh Có (Express Freezing) Có (Express Freezing) Có (Express Freezing)

Làm lạnh nhanh Có (Extra cool) Có (Extra cool) Có (Extra cool)

Chế độ vắng nhà - - -

Chế độ tiết kiệm điện - - -

Đèn hiển thị chế độ làm đá - - -

Đèn báo hết nước làm đá trong hộc - - -

CẤU TẠO NGĂN MÁT

Hệ thống đèn 14 đèn LED 14 đèn LED 14 đèn LED

 Ngăn/hộc giữ tươi 2 Ngăn (Extra cool) 2 Ngăn (Extra cool) 2 Ngăn (Extra cool)

Ngăn/hộc rau, quả, trái cây 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn

Vỉ (ngăn) trứng 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ

Khay kính chịu lực 3 Khay 3 Khay 3 Khay

Ngăn đựng tại cửa tủ 6 ngăn (4 ngăn nhỏ + 2 ngăn lớn) 6 ngăn (4 ngăn nhỏ + 2 ngăn lớn) 7 ngăn (5 ngăn nhỏ + 2 ngăn lớn)

CẤU TẠO NGĂN ĐÔNG

Vị trí ngăn đông Bên dưới Bên dưới Bên dưới

Vỉ đá xoắn 4 vỉ 4 vỉ 4 vỉ

Hộp đựng đá 2 hộp (nhỏ) 2 hộp (nhỏ) 2 hộp (nhỏ)

Hộc thực phẩm 5 Hộc 5 Hộc 5 Hộc

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.   Truy cập website www.sharp.vn để xem thông tin mới nhất.
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TỦ LẠNH DOLPHIN
TỦ LẠNH GRaND TOP

TỦ LẠNH GRaND

DÒNG caO cẤP
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DÒNG caO cẤP

DOLPHIN

• J-Tech Inverter tiết kiệm điện năng tối ưu
• Hệ thống tạo Plasmacluster ion khử mùi và diệt khuẩn
• Hệ thống làm lạnh kép
• Nano Ag+ khử mùi giữ thực phẩm tươi ngon
• Chế độ làm lạnh nhanh đồ uống
• Chế độ làm lạnh nhanh

• Chế độ làm đá nhanh
• Vận hành ổn định từ (99V – 264V)*
• Khay kính chịu lực
• Ngăn rau quả với dung tích lớn
• Hệ thống đèn LED tiết kiệm năng lượng
• Chuông báo cửa

• Thiết kế hiện đại với bề mặt kim loại sang trọng
• Cấp hiệu suất năng lượng: Cấp 5
• Bảo hành 10 năm máy nén

(*) Máy nén hoạt động trong điều kiện dòng điện đủ tải.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

• J-Tech Inverter tiết kiệm điện năng tối ưu
• Hệ thống tạo Plasmacluster ion khử mùi và diệt khuẩn
• Hệ thống làm lạnh kép
• Nano Ag+ khử mùi giữ thực phẩm tươi ngon
• Chế độ làm lạnh nhanh đồ uống
• Chế độ làm lạnh nhanh

• Chế độ làm đá nhanh
• Vận hành ổn định từ (99V – 264V)*
• Khay kính chịu lực
• Chế độ tiết kiệm năng lượng
• Ngăn rau quả với dung tích lớn
• Hệ thống đèn LED tiết kiệm năng lượng

• Chuông báo cửa
• Thiết kế hiện đại với bề mặt kim loại sang trọng
• Cấp hiệu suất năng lượng: Cấp 5
• Bảo hành 10 năm máy nén

(*) Máy nén hoạt động trong điều kiện dòng điện đủ tải.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

SJ-XP630PG-SL
Dung tích: 627L

SJ-XP630EM-BK
Dung tích: 627L

SJ-XP590EM-BK
Dung tích: 585L

SJ-XP590EM-SL
Dung tích: 585L

SJ-XP630EM-SL
Dung tích: 627L

SJ-XP590PG-SL
Dung tích: 585L

SJ-XP590PG-BK
Dung tích: 585L

SJ-XP630PG-BK
Dung tích: 627L

NHÃN NĂNG LƯỢNG

HÃNG SẢN XUẤT : SHARP APPLIANCES 
                    (THAILAND) LIMITED
NHÃN HIỆU : SHARP
XUẤT XỨ : THÁI LAN
MÃ SẢN PHẨM : AU-A9RHW / AH-AP9RHW
CÔNG SUẤT : 2640W (BTU/H : 9000)
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM : TCVN 7831:2012
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG : 3.739
SỐ CHỨNG NHẬN : 0813421

NHIỀU SAO HƠN - TIẾT KIỆM HƠN

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

BỘ CÔNG THƯƠNG

10
Y E A R

compressor
WARRANTY

 ĐỘC QUYỀN TỪ SHARP

EXPRESS
COOLEXTRA COOL

NHÃN NĂNG LƯỢNG

HÃNG SẢN XUẤT : SHARP APPLIANCES 
                    (THAILAND) LIMITED
NHÃN HIỆU : SHARP
XUẤT XỨ : THÁI LAN
MÃ SẢN PHẨM : AU-A9RHW / AH-AP9RHW
CÔNG SUẤT : 2640W (BTU/H : 9000)
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM : TCVN 7831:2012
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG : 3.739
SỐ CHỨNG NHẬN : 0813421

NHIỀU SAO HƠN - TIẾT KIỆM HƠN

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

BỘ CÔNG THƯƠNG

10
Y E A R

compressor
WARRANTY

 ĐỘC QUYỀN TỪ SHARP

EXPRESS
COOLEXTRA COOL
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DÒNG caO cẤP

DOLPHIN

SJ-XP400PG-SL
Dung tích: 397L

SJ-XP430PG-SL
Dung tích: 428L

SJ-X400EM-BK
Dung tích: 397L

SJ-X430EM-BK
Dung tích: 428L

SJ-XP400PG-BK
Dung tích: 397L

SJ-XP430PG-BK
Dung tích: 428L

SJ-X400EM-SL
Dung tích: 397L

SJ-X430EM-SL
Dung tích: 428L

NHÃN NĂNG LƯỢNG

HÃNG SẢN XUẤT : SHARP APPLIANCES 
                    (THAILAND) LIMITED
NHÃN HIỆU : SHARP
XUẤT XỨ : THÁI LAN
MÃ SẢN PHẨM : AU-A9RHW / AH-AP9RHW
CÔNG SUẤT : 2640W (BTU/H : 9000)
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM : TCVN 7831:2012
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG : 3.739
SỐ CHỨNG NHẬN : 0813421

NHIỀU SAO HƠN - TIẾT KIỆM HƠN

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

BỘ CÔNG THƯƠNG

10
Y E A R

compressor
WARRANTY EXPRESS

COOLEXTRA COOL

NHÃN NĂNG LƯỢNG

HÃNG SẢN XUẤT : SHARP APPLIANCES 
                    (THAILAND) LIMITED
NHÃN HIỆU : SHARP
XUẤT XỨ : THÁI LAN
MÃ SẢN PHẨM : AU-A9RHW / AH-AP9RHW
CÔNG SUẤT : 2640W (BTU/H : 9000)
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM : TCVN 7831:2012
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG : 3.739
SỐ CHỨNG NHẬN : 0813421

NHIỀU SAO HƠN - TIẾT KIỆM HƠN

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

BỘ CÔNG THƯƠNG

10
Y E A R

compressor
WARRANTY

 ĐỘC QUYỀN TỪ SHARP

EXPRESS
COOLEXTRA COOL

• J-tech Inverter tiết kiệm điện năng tối ưu  
• Hệ thống làm lạnh kép  
• Nano Ag+ khử mùi giữ thực phẩm tươi ngon  
• Chế độ làm lạnh nhanh đồ uống  
• Chế độ làm đá nhanh  

• Vận hành ổn định từ (99 - 264V)*  
• Khay kính chịu lực
• Ngăn rau quả với dung tích lớn 
• Hệ thống đèn LED tiết kiệm năng lượng 
• Chuông báo cửa 

• Thiết kế hiện đại với bề mặt kim loại sáng bóng 
• Cấp hiệu suất năng lượng: Cấp 5 
• Bảo hành 10 năm máy nén

(*) Máy nén hoạt động trong điều kiện dòng điện đủ tải.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

• J-tech Inverter tiết kiệm điện năng tối ưu  
• Hệ thống làm lạnh kép  
• Nano Ag+ khử mùi giữ thực phẩm tươi ngon  
• Chế độ làm lạnh nhanh đồ uống  
• Chế độ làm đá nhanh  

• Vận hành ổn định từ (99 - 264V)*  
• Khay kính chịu lực
• Ngăn rau quả với dung tích lớn 
• Hệ thống đèn LED tiết kiệm năng lượng 
• Chuông báo cửa 

• Thiết kế hiện đại với bề mặt kim loại sáng bóng 
• Cấp hiệu suất năng lượng: Cấp 5 
• Bảo hành 10 năm máy nén

(*) Máy nén hoạt động trong điều kiện dòng điện đủ tải.

THÔNG TIN SẢN PHẨM
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NHÃN NĂNG LƯỢNG

HÃNG SẢN XUẤT : SHARP APPLIANCES 
                    (THAILAND) LIMITED
NHÃN HIỆU : SHARP
XUẤT XỨ : THÁI LAN
MÃ SẢN PHẨM : AU-A9RHW / AH-AP9RHW
CÔNG SUẤT : 2640W (BTU/H : 9000)
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM : TCVN 7831:2012
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG : 3.739
SỐ CHỨNG NHẬN : 0813421

NHIỀU SAO HƠN - TIẾT KIỆM HƠN

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

BỘ CÔNG THƯƠNG

10
Y E A R

compressor
WARRANTY

 ĐỘC QUYỀN TỪ SHARP

EXPRESS
COOLEXTRA COOL

NHÃN NĂNG LƯỢNG

HÃNG SẢN XUẤT : SHARP APPLIANCES 
                    (THAILAND) LIMITED
NHÃN HIỆU : SHARP
XUẤT XỨ : THÁI LAN
MÃ SẢN PHẨM : AU-A9RHW / AH-AP9RHW
CÔNG SUẤT : 2640W (BTU/H : 9000)
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM : TCVN 7831:2012
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG : 3.739
SỐ CHỨNG NHẬN : 0813421

NHIỀU SAO HƠN - TIẾT KIỆM HƠN

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

BỘ CÔNG THƯƠNG

10
Y E A R

compressor
WARRANTY

 ĐỘC QUYỀN TỪ SHARP

EXPRESS
COOLEXTRA COOL

DÒNG caO cẤP

GRAND TOP

SJ-XP555PG-BK/SL/BR 
Dung tích: 570L

MỚI

SJ-XP595PG-BK/SL/BR 
Dung tích: 613L

MỚI

SJ-XP650PG-BK/SL/BR
Dung tích: 656L

MỚI

DÒNG caO cẤP

GRAND

SJ-XP405PG-BK/BR
Dung tích: 397L

MỚI

SJ-XP435PG-BK/BR
Dung tích: 428L

MỚI

•  J-tech Inverter tiết kiệm điện năng tối ưu
•  Hệ thông tạo Plasmacluster ion khử mùi và diệt khuẩn
•  Hệ thống làm lạnh kép
•  Nano Ag+ khử mùi giữ thực phẩm tươi ngon
•  Chế độ làm lạnh nhanh đồ uống

•  Chế độ làm đá nhanh
•  Ngăn đông khổng lồ giúp trữ thực phẩm 

nhiều hơn
•  Khay kính chịu lực
•  Ngăn rau quả với dung tích lớn

•  Hệ thống đèn LED tiết kiệm năng lượng
•  Thiết kế đẳng cấp với tay cầm hiện đại và bề mặt 

gương sang trọng
•  Cấp hiệu suất năng lượng: Cấp 5
•  Bảo hành 10 năm máy nén
(*) Máy nén hoạt động trong điều kiện dòng điện đủ tải.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

•  J-tech Inverter tiết kiệm điện năng tối ưu
•  Hệ thống tạo Plasmacluster ion khử mùi và diệt khuẩn 
•  Hệ thống làm lạnh kép
•  Nano Ag+ khử mùi giữ thực phẩm tươi ngon
•  Chế độ làm lạnh nhanh đồ uống

•  Chế độ làm đá nhanh
• Khay kính chịu lực
• Ngăn rau quả với dung tích lớn
• Hệ thống đèn LED tiết kiệm năng lượng
• Khay đá di động giúp tiện lợi cho việc sắp 

xếp thực phẩm

• Thiết kế đẳng cấp với tay cầm hiện đại và bề 
mặt gương sang trọng

• Cấp hiệu suất năng lượng: Cấp 5
• Bảo hành 10 năm máy nén
(*) Máy nén hoạt động trong điều kiện dòng điện đủ tải.

THÔNG TIN SẢN PHẨM
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model SJ-XP630PG SJ-XP630EM SJ-XP590PG SJ-XP590EM SJ-XP430PG SJ-X430EM SJ-XP400PG SJ-X400EM SJ-XP650PG SJ-XP595PG SJ-XP555PG SJ-XP435PG SJ-XP405PG

THÔNG SỐ
CƠ BẢN

Cấ p hiệ u suấ t năng lượ ng 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Số cửa tủ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Dạng tay cửa Thanh nắm Tay nắ m dà i bằ ng nhôm

Dung tích tổng (L) 627 627 585 585 428 428 397 397 656 613 570 428 397

Dung tích thực (L) 583 583 541 541 394 394 364 364 600 556 516 394 364

Dung tích thực ngăn đông (L) 150 150 150 150 96 96 96 96 178 162 162 96 96

Dung tích thực ngăn mát (L) 433 433 391 391 298 298 268 268 422 394 354 298 268

Chiều rộng  (mm) 800 800 800 800 645 645 645 645 865 820 820 645 645

Chiều cao (mm) 1849 1849 1749 1749 1772 1772 1672 1672 1870 1870 1770 1772 1672

Chiều sâu (mm) 735 735 735 735 697 697 697 697 740 740 740 685 685

Môi chất lạnh R600A R600A R600A R600A R600A R600A R600A R600A R600A R600A R600A R600A R600A

Màu sắc Đen (BK)/ Bạc (SL) Đen(BK)/Nâu(BR)/Bạ c(SL) Đen(BK)/Nâu(BR)

Chất liệu cửa tủ Mặt gương Kim loại Mặt gương Kim loại Mặt gương Kim loại Măt gương Kim loại Mặ t gương Mặ t gương Mặ t gương Mặ t gương Mặ t gương

Khối lượng tủ (kg) 86 79 80 74 64 59 62 58 99 93 90 67 65

CÔNG NGHỆ

J-Tech inverter             

Công nghệ diệt khuẩn 
Plasmacluster Ion           

Khử mùi Nano Ag+             

Hệ thống làm lạnh kép 
(Hybrid cooling)             

TÍNH NĂNG

Bảng điều khiển
Nút nhấn

(tay nắm cửa)
Nút nhấn

(bên trong)
Nút nhấn

(tay nắm cửa)
Nút nhấn

(bên trong)
Nút nhấn

(bên trong)
Nút nhấn

(bên trong)
Nút nhấn

(bên trong)
Nút nhấn

(bên trong)
Cảm ứng Cảm ứng Cảm ứng

Nút nhấn
(bên trong)

Nút nhấn
(bên trong)

Mà n hì nh hiể n thị  nhiệt độ bên 
ngoà i     

Tính năng chuông báo cửa             

Cấ p đông nhanh             

Là m lạ nh nhanh             

Là m lạ nh nhanh đồ  uố ng             

Chế độ tiế t kiệ m điệ n     

Vậ n hà nh ổ n đị nh ở  điệ n á p 99V - 264V 99V - 264V 99V - 264V 99V - 264V 99V - 264V 99V - 264V 99V - 264V 99V - 264V

CẤU TẠO 
NGĂN MÁT

Hệ thống đèn LED             

Ngăn/hộc giữ tươi 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn
1 Ngăn

(2 cá ch sử  dụ ng linh 
hoạ t)

1 Ngăn
(2 cá ch sử  dụ ng linh 

hoạ t)

1 Ngăn
(2 cá ch sử  dụ ng linh 

hoạ t)
1 Ngăn 1 Ngăn

Ngăn/hộc rau, quả, trái cây 2 hộc 2 hộc 2 hộc 2 hộc 1 hộc 1 hộc 1 hộc 1 hộc 1 hộc 1 hộc 1 hộc 1 hộc 1 hộc

Vỉ (ngăn) trứng 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ

Khay kính chịu lực 2 khay và 1 khay trượt 2 khay và 1 khay trượt 2 khay và 1 khay trượt 2 khay và 1 khay trượt 3 khay 3 khay 3 khay 3 khay 3 khay 3 khay 3 khay 3 khay 3 khay

Ngăn đựng tại cửa tủ 4 ngăn 4 ngăn 4 ngăn 4 ngăn 4 ngăn 4 ngăn 4 ngăn 4 ngăn 4 ngăn 4 ngăn 4 ngăn 4 ngăn 4 Ngăn

CẤU TẠO
NGĂN ĐÔNG

Vị trí ngăn đông Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên

Vỉ đá xoắn 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ
2 Vỉ  + 2 cố c cấ p nướ c 

(Tandem*)
2 Vỉ 2 Vỉ 2 Vỉ 2 Vỉ 

Hộp đựng đá 1 hộp 1 hộp 1 hộp 1 hộp 1 hộp 1 hộp 1 hộp 1 hộp 2 hộp 1 hộp 1 hộp 1 hộp 1 hộp

Khay kính chịu lực 2 Khay 2 Khay 2 Khay

Khay nhựa 1 khay 1 khay 1 khay 1 khay 1 khay 1 khay 1 khay 1 khay 1 Khay 1 Khay

Hộc thực phẩm 1 hộ c 1 hộ c 1 hộ c

Ngăn đựng tại cửa tủ 2 ngăn 2 ngăn 2 ngăn 2 ngăn 2 ngăn 2 ngăn 2 ngăn 2 ngăn 1 Ngăn 2 Ngăn 2 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.   Truy cập website www.sharp.vn để xem thông tin mới nhất.

DOLPHIN DOLPHIN DOLPHIN DOLPHIN DOLPHIN
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Model SJ-XP630PG SJ-XP630EM SJ-XP590PG SJ-XP590EM SJ-XP430PG SJ-X430EM SJ-XP400PG SJ-X400EM SJ-XP650PG SJ-XP595PG SJ-XP555PG SJ-XP435PG SJ-XP405PG

THÔNG SỐ
CƠ BẢN

Cấ p hiệ u suấ t năng lượ ng 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Số cửa tủ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Dạng tay cửa Thanh nắm Tay nắ m dà i bằ ng nhôm

Dung tích tổng (L) 627 627 585 585 428 428 397 397 656 613 570 428 397

Dung tích thực (L) 583 583 541 541 394 394 364 364 600 556 516 394 364

Dung tích thực ngăn đông (L) 150 150 150 150 96 96 96 96 178 162 162 96 96

Dung tích thực ngăn mát (L) 433 433 391 391 298 298 268 268 422 394 354 298 268

Chiều rộng  (mm) 800 800 800 800 645 645 645 645 865 820 820 645 645

Chiều cao (mm) 1849 1849 1749 1749 1772 1772 1672 1672 1870 1870 1770 1772 1672

Chiều sâu (mm) 735 735 735 735 697 697 697 697 740 740 740 685 685

Môi chất lạnh R600A R600A R600A R600A R600A R600A R600A R600A R600A R600A R600A R600A R600A

Màu sắc Đen (BK)/ Bạc (SL) Đen(BK)/Nâu(BR)/Bạ c(SL) Đen(BK)/Nâu(BR)

Chất liệu cửa tủ Mặt gương Kim loại Mặt gương Kim loại Mặt gương Kim loại Măt gương Kim loại Mặ t gương Mặ t gương Mặ t gương Mặ t gương Mặ t gương

Khối lượng tủ (kg) 86 79 80 74 64 59 62 58 99 93 90 67 65

CÔNG NGHỆ

J-Tech inverter             

Công nghệ diệt khuẩn 
Plasmacluster Ion           

Khử mùi Nano Ag+             

Hệ thống làm lạnh kép 
(Hybrid cooling)             

TÍNH NĂNG

Bảng điều khiển
Nút nhấn

(tay nắm cửa)
Nút nhấn

(bên trong)
Nút nhấn

(tay nắm cửa)
Nút nhấn

(bên trong)
Nút nhấn

(bên trong)
Nút nhấn

(bên trong)
Nút nhấn

(bên trong)
Nút nhấn

(bên trong)
Cảm ứng Cảm ứng Cảm ứng

Nút nhấn
(bên trong)

Nút nhấn
(bên trong)

Mà n hì nh hiể n thị  nhiệt độ bên 
ngoà i     

Tính năng chuông báo cửa             

Cấ p đông nhanh             

Là m lạ nh nhanh             

Là m lạ nh nhanh đồ  uố ng             

Chế độ tiế t kiệ m điệ n     

Vậ n hà nh ổ n đị nh ở  điệ n á p 99V - 264V 99V - 264V 99V - 264V 99V - 264V 99V - 264V 99V - 264V 99V - 264V 99V - 264V

CẤU TẠO 
NGĂN MÁT

Hệ thống đèn LED             

Ngăn/hộc giữ tươi 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn
1 Ngăn

(2 cá ch sử  dụ ng linh 
hoạ t)

1 Ngăn
(2 cá ch sử  dụ ng linh 

hoạ t)

1 Ngăn
(2 cá ch sử  dụ ng linh 

hoạ t)
1 Ngăn 1 Ngăn

Ngăn/hộc rau, quả, trái cây 2 hộc 2 hộc 2 hộc 2 hộc 1 hộc 1 hộc 1 hộc 1 hộc 1 hộc 1 hộc 1 hộc 1 hộc 1 hộc

Vỉ (ngăn) trứng 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ

Khay kính chịu lực 2 khay và 1 khay trượt 2 khay và 1 khay trượt 2 khay và 1 khay trượt 2 khay và 1 khay trượt 3 khay 3 khay 3 khay 3 khay 3 khay 3 khay 3 khay 3 khay 3 khay

Ngăn đựng tại cửa tủ 4 ngăn 4 ngăn 4 ngăn 4 ngăn 4 ngăn 4 ngăn 4 ngăn 4 ngăn 4 ngăn 4 ngăn 4 ngăn 4 ngăn 4 Ngăn

CẤU TẠO
NGĂN ĐÔNG

Vị trí ngăn đông Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên

Vỉ đá xoắn 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ
2 Vỉ  + 2 cố c cấ p nướ c 

(Tandem*)
2 Vỉ 2 Vỉ 2 Vỉ 2 Vỉ 

Hộp đựng đá 1 hộp 1 hộp 1 hộp 1 hộp 1 hộp 1 hộp 1 hộp 1 hộp 2 hộp 1 hộp 1 hộp 1 hộp 1 hộp

Khay kính chịu lực 2 Khay 2 Khay 2 Khay

Khay nhựa 1 khay 1 khay 1 khay 1 khay 1 khay 1 khay 1 khay 1 khay 1 Khay 1 Khay

Hộc thực phẩm 1 hộ c 1 hộ c 1 hộ c

Ngăn đựng tại cửa tủ 2 ngăn 2 ngăn 2 ngăn 2 ngăn 2 ngăn 2 ngăn 2 ngăn 2 ngăn 1 Ngăn 2 Ngăn 2 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn

GRAND TOPDOLPHIN GRAND TOP GRANDDOLPHIN DOLPHIN GRAND TOP GRAND



TỦ LẠNH APRICOT INVERTER
TỦ LẠNH APRICOT

TỦ LẠNH MANGOSTEEN INVERTER
TỦ LẠNH NEW MANGOSTEEN

DÒNG tiêu chuẩn
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cÔNG NGHỆ NỔI bẬT

Công nghệ J-Tech Inverter trải qua 36 cấp độ làm lạnh tiết kiệm tối đa điện năng tiêu thụ 
trong suốt quá trình vận hành, đặc biệt đối với dòng tủ lạnh Apricot Inverter là 53%.

CÔNG NGHỆ J-TECH INVERTER
ĐỘC QUYỀN TỪ SHARP
Tiết kiệm điện năng lên đến 53%

Nhiệt độ được cài đặt

Nhiệt độ

Thời gian

Loại không có J-Tech Inverter

Điều khiển nhiệt độ ổn định

 Hoạt động ở chế độ
tốn nhiều năng lượng

Hoạt động ở chế độ
tiết kiệm năng lượng

Sharp Smile Brochure (A4 2 fold)

Open Size: 29.7(h) x 62.7(w) cm

Với công nghệ J-Tech Inverter, thiết bị thay đổi công suất làm lạnh với 36 cấp độ làm 
lạnh, nhiều hơn công nghệ inverter thường chỉ với 5 cấp độ. Điều này giúp thiết bị 
điều chỉnh cấp tốc độ vận hành để đáp ứng nhu cầu làm lạnh tương ứng hiệu quả và 
êm ái hơn.

VẬN HÀNH ÊM ÁI
Công nghệ J-Tech Inverter cho phép tủ lạnh vận hành ổn định ngay ở nơi có điện áp 
thấp từ 99V - 264V* (đối với dòng tủ lạnh Dolphin), 150V - 264V* (đối với dòng tủ lạnh 
Apricot Inverter).

* Máy nén hoạt động trong điều kiện dòng điện đủ tải

VẬN HÀNH ỔN ĐỊNH

Cấ
p 

độ
 là

m
 lạ

nh

Chậm  Năng lượng làm lạnh Cao

 5cấp độ làm lạnh thông thường

36 cấp độ làm lạnh của công nghệ J-Tech Inverter

Diệt khuẩn và khử mùi hiệu quả

Một bộ lọc với các phân tử Ag+CU khử mùi không khí bên trong tủ lạnh giúp giảm 
thiểu mùi và giữ thực phẩm tươi lâu.

AG+CU NANO KHỬ MÙI

CHỨC NĂNG TIẾT KIỆM 
NĂNG LƯỢNG
Đây là tính năng khi bạn muốn chuyển thiết bị 
hoạt động từ các chế độ làm lạnh sang chế độ 
hoạt động tiết kiệm năng lượng nhằm giảm thiểu 
hao phí điện năng cho tủ lạnh.
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DÒNG TIêU cHUẩN

aPRIcOT INVERTER
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SJ-X316E-DS
Dung tích: 314L

SJ-X346E-DS
Dung tích: 342L

SJ-X316E-SL
Dung tích: 314L

SJ-X346E-SL
Dung tích: 342L

NHÃN NĂNG LƯỢNG

HÃNG SẢN XUẤT : SHARP APPLIANCES 
                    (THAILAND) LIMITED
NHÃN HIỆU : SHARP
XUẤT XỨ : THÁI LAN
MÃ SẢN PHẨM : AU-A9RHW / AH-AP9RHW
CÔNG SUẤT : 2640W (BTU/H : 9000)
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM : TCVN 7831:2012
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG : 3.739
SỐ CHỨNG NHẬN : 0813421

NHIỀU SAO HƠN - TIẾT KIỆM HƠN

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

BỘ CÔNG THƯƠNG

10
Y E A R

compressor
WARRANTY

NHÃN NĂNG LƯỢNG

HÃNG SẢN XUẤT : SHARP APPLIANCES 
                    (THAILAND) LIMITED
NHÃN HIỆU : SHARP
XUẤT XỨ : THÁI LAN
MÃ SẢN PHẨM : AU-A9RHW / AH-AP9RHW
CÔNG SUẤT : 2640W (BTU/H : 9000)
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM : TCVN 7831:2012
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG : 3.739
SỐ CHỨNG NHẬN : 0813421

NHIỀU SAO HƠN - TIẾT KIỆM HƠN

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

BỘ CÔNG THƯƠNG

10
Y E A R

compressor
WARRANTY

SJ- X251E-DS
Dung tích: 241L

SJ- X281E-DS
Dung tích: 271L

SJ-X251E-SL
Dung tích: 241L

SJ- X281E-SL
Dung tích: 271L

• Công nghệ J-Tech Inverter  tiết kiệm 47% điện năng tiêu thụ
• Nano Ag+Cu tăng cường khả năng khử mùi
• Chế độ Extra Eco – Tiết kiệm năng lượng tối ưu
• Ngăn giữ tươi linh hoạt chuyển đổi dễ dàng thành ngăn 

chứa thực phẩm

• Công nghệ J-Tech Inverter  tiết kiệm 46% điện năng tiêu thụ
• Nano Ag+Cu tăng cường khả năng khử mùi
• Chế độ Extra Eco – Tiết kiệm năng lượng tối ưu
• Ngăn giữ tươi linh hoạt chuyển đổi dễ dàng thành ngăn 

chứa thực phẩm

• Ngăn rau quả với dung tích siêu lớn
• Khay kính chịu lực
• Hệ thống đèn LED tiết kiệm năng lượng
• Thiết kế hiện đại và tinh tế

• Ngăn rau quả với dung tích siêu lớn
• Khay kính chịu lực
• Hệ thống đèn LED tiết kiệm năng lượng
• Thiết kế hiện đại và tinh tế

• Cấp hiệu suất năng lượng:  Cấp 5 
• Bảo hành 10 năm máy nén
(*) Máy nén hoạt động trong điều kiện dòng điện đủ tải.

• Cấp hiệu suất năng lượng:  Cấp 5 
• Bảo hành 10 năm máy nén
(*) Máy nén hoạt động trong điều kiện dòng điện đủ tải.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

THÔNG TIN SẢN PHẨM
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DÒNG TIêU cHUẩN

aPRIcOT INVERTER

DÒNG TIêU cHUẩN

aPRIcOT

SJ-X201E-SL
Dung tích: 196L

SJ-X201E-DS
Dung tích: 196L

NHÃN NĂNG LƯỢNG

HÃNG SẢN XUẤT : SHARP APPLIANCES 
                    (THAILAND) LIMITED
NHÃN HIỆU : SHARP
XUẤT XỨ : THÁI LAN
MÃ SẢN PHẨM : AU-A9RHW / AH-AP9RHW
CÔNG SUẤT : 2640W (BTU/H : 9000)
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM : TCVN 7831:2012
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG : 3.739
SỐ CHỨNG NHẬN : 0813421

NHIỀU SAO HƠN - TIẾT KIỆM HƠN

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

BỘ CÔNG THƯƠNG

10
Y E A R

compressor
WARRANTY

SJ- S250E-DS
Dung tích: 241L

SJ-S201E-RDS
Dung tích: 196L

SJ- S280E-DS
Dung tích: 271L

SJ- S250E-SL
Dung tích: 241L

SJ-S201E-RSS
Dung tích: 196L

SJ- S280E-SL
Dung tích: 271L

• Công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệm  53% điện năng 
tiêu thụ

• Nano Ag+Cu tăng cường khả năng khử mùi
• Chế độ Extra Eco – Tiết kiệm năng lượng tối ưu

• Nano Ag+ Cu tăng cường khả năng khử mùi
• Khay kính chịu lực
• Ngăn rau quả với dung tích siêu lớn

• Ngăn giữ tươi linh hoạt chuyển đổi dễ 
dàng thành ngăn chứa thực phẩm 

• Ngăn rau quả với dung tích lớn
• Khay kính chịu lực

• Ngăn giữ tươi linh hoạt chuyển đổi dễ 
dàng thành ngăn chứa thực phẩm

• Hệ thống đèn LED tiết kiệm năng lượng

• Hệ thống đèn LED tiết kiệm năng lượng
• Thiết kế hiện đại và tinh tế
• Cấp hiệu suất năng lượng: Cấp 5 sao
• Bảo hành 10 năm máy nén

• Thiết kế hiện đại và tinh tế
• Cấp hiệu suất năng lượng: Cấp 4

THÔNG TIN SẢN PHẨM

THÔNG TIN SẢN PHẨM
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model SJ-X201E-SL SJ-X201E-SL SJ-X251E-SL SJ-X251E-DS SJ-X281E-SL SJ-X281E-DS SJ-X316E-SL SJ-X316E-DS SJ-X346E-SL SJ-X346E-DS SJ-S280E-SL SJ-S280E-DS SJ-S250E-SL SJ-S250E-DS SJ-S201E-RDS SJ-S201E-RSS

Dòng sản phẩm
J-TECH INVERTER 

APRICOT
J-TECH INVERTER 

APRICOT
J-TECH INVERTER 

APRICOT
J-TECH INVERTER 

APRICOT
J-TECH INVERTER 

APRICOT
J-TECH INVERTER 

APRICOT
J-TECH INVERTER 

APRICOT
J-TECH INVERTER 

APRICOT
J-TECH INVERTER 

APRICOT
J-TECH INVERTER 

APRICOT
APRICOT APRICOT APRICOT APRICOT APRICOT APRICOT 

Cấ p hiệ u suấ t năng lượ ng 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5

Số cửa tủ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Dạng tay cửa
Dạ ng lõ m nằ m 

dọ c
Dạ ng lõ m nằ m 

dọ c
Dạ ng lõ m nằ m 

dọ c
Dạ ng lõ m nằ m 

dọ c
Dạ ng lõ m nằ m 

dọ c
Dạ ng lõ m nằ m 

dọ c
Dạ ng lõ m nằ m 

dọ c
Dạ ng lõ m nằ m 

dọ c
Dạ ng lõ m nằ m 

dọ c
Dạ ng lõ m nằ m 

dọ c
Dạ ng mó c nằ m 
dọ c (kiể u mớ i)

Dạ ng mó c nằ m 
dọ c (kiể u mớ i)

Dạ ng mó c nằ m 
dọ c (kiể u mớ i)

Dạ ng mó c nằ m 
dọ c (kiể u mớ i)

Dạ ng lõ m nằ m 
dọ c

Dạ ng lõ m nằ m 
dọ c

Dung tích tổng (L) 196 196 241 241 271 271 314 314 342 342 271 271 241 241 196 196

Dung tích thực (L) 182 182 224 224 253 253 287 287 315 315 253 253 224 224 182 182

Dung tích thực ngăn đông (L) 41 41 60 60 60 60 75 75 75 75 60 60 60 60 41 41

Dung tích thực ngăn mát (L) 141 141 164 164 193 193 212 212 240 240 193 193 164 164 141 141

Chiều rộng  (mm) 545 545 545 545 545 545 610 610 610 610 545 545 545 545 545 545

Chiều cao (mm) 1390 1390 1560 1560 1700 1700 1657 1657 1767 1767 1700 1700 1560 1560 1390 1390

Chiều sâu (mm) 625 625 625 625 625 625 672 672 672 672 588 588 588 588 588 588

Môi chất lạnh R134a R134a R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a R134a R134a R134a R134a R134a R134a

Màu sắc 
Bạ c giố ng thé p 
không gỉ  (SL)

Bạ c sẫ m (DS)
Bạ c giố ng thé p 
không gỉ  (SL)

Bạ c sẫ m (DS)
Bạ c giố ng thé p 
không gỉ  (SL)

Bạ c sẫ m (DS)
Bạ c giố ng thé p 
không gỉ  (SL)

Bạ c sẫ m (DS)
Bạ c giố ng thé p 
không gỉ  (SL)

Bạ c sẫ m (DS) Bạ c (SL) Bạ c sẫ m (DS) Bạ c (SL) Bạ c sẫ m (DS)
Bạ c sá ng tông đỏ  

(RSS)
Bạ c sẫ m tông đỏ  

(RDS)

Chất liệu cửa tủ Kim loạ i Kim loạ i Kim loạ i Kim loạ i Kim loạ i Kim loạ i Kim loạ i Kim loạ i Kim loạ i Kim loạ i Kim loạ i Kim loạ i Kim loạ i Kim loạ i Kim loạ i Kim loạ i

Khối lượng tủ (kg) 36 36 41 41 43 43 48 48 50 50 45 45 43 43 38 38

CÔNG NGHỆ

Inverter J-tech inverter J-tech inverter J-tech inverter J-tech inverter J-tech inverter J-tech inverter J-tech inverter J-tech inverter J-tech inverter J-tech inverter - - - - - -

Khử mùi Nano Ag+Cu Nano Ag+Cu Nano Ag+Cu Nano Ag+Cu Nano Ag+Cu Nano Ag+Cu Nano Ag+Cu Nano Ag+Cu Nano Ag+Cu Nano Ag+Cu Nano Ag+Cu Nano Ag+Cu Nano Ag+Cu Nano Ag+Cu Nano Ag+Cu Nano Ag+Cu

TÍNH NĂNG

Chế độ tiế t kiệ m điệ n Có  (Extra Eco) Có  (Extra Eco) Có  (Extra Eco) Có  (Extra Eco) Có  (Extra Eco) Có  (Extra Eco) Có  (Extra Eco) Có  (Extra Eco) Có  (Extra Eco) Có  (Extra Eco) - - - - - -

CẤU TẠO NGĂN MÁT

Hệ thống đèn LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED

Ngăn/hộc giữ tươi 1 Ngăn (linh hoạ t) 1 Ngăn (linh hoạ t) 1 Ngăn (linh hoạ t) 1 Ngăn (linh hoạ t) 1 Ngăn (linh hoạ t) 1 Ngăn (linh hoạ t) 1 Ngăn (linh hoạ t) 1 Ngăn (linh hoạ t) 1 Ngăn (linh hoạ t) 1 Ngăn (linh hoạ t) 1 Ngăn (linh hoạ t) 1 Ngăn (linh hoạ t) 1 Ngăn (linh hoạ t) 1 Ngăn (linh hoạ t) 1 Ngăn (linh hoạ t) 1 Ngăn (linh hoạ t)

Ngăn/hộc rau, quả, trái cây 1 Hộc 1 Hộc 1 Hộc 1 Hộc 1 Hộc 1 Hộc 1 Hộc 1 Hộc 1 Hộc 1 Hộc 1 Hộc 1 Hộc 1 Hộc 1 Hộc 1 Hộc 1 Hộc

Vỉ (ngăn) trứng 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn

Khay kính chịu lực 2 Khay 2 Khay 3 Khay 3 Khay 3 Khay 3 Khay 4 Khay 4 Khay 4 Khay 4 Khay 3 Khay 3 Khay 3 Khay 3 Khay 2 Khay 2 Khay

Khay nhựa 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay - - - - 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay

Ngăn đựng tại cửa tủ 3 Ngăn 3 Ngăn 3 Ngăn 3 Ngăn 3 Ngăn 3 Ngăn 3 Ngăn 3 Ngăn 3 Ngăn 3 Ngăn 3 Ngăn 3 Ngăn 3 Ngăn 3 Ngăn 3 Ngăn 3 Ngăn

CẤU TẠO NGĂN ĐÔNG

Vị trí ngăn đông Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên

Vỉ đá xoắn 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ

Hộp đựng đá 1 Hộ p 1 Hộ p 1 Hộ p 1 Hộ p 1 Hộ p 1 Hộ p 1 Hộ p 1 Hộ p 1 Hộ p 1 Hộ p 1 Hộ p 1 Hộ p 1 Hộ p 1 Hộ p 1 Hộ p 1 Hộ p

Khay nhựa 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay

Ngăn đựng tại cửa tủ 1  Ngăn 1  Ngăn 2  Ngăn 2  Ngăn 2  Ngăn 2  Ngăn 2  Ngăn 2  Ngăn 2  Ngăn 2  Ngăn 2  Ngăn 2  Ngăn 2  Ngăn 2  Ngăn 1  Ngăn 1  Ngăn

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.   Truy cập website www.sharp.vn để xem thông tin mới nhất.
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Model SJ-X201E-SL SJ-X201E-SL SJ-X251E-SL SJ-X251E-DS SJ-X281E-SL SJ-X281E-DS SJ-X316E-SL SJ-X316E-DS SJ-X346E-SL SJ-X346E-DS SJ-S280E-SL SJ-S280E-DS SJ-S250E-SL SJ-S250E-DS SJ-S201E-RDS SJ-S201E-RSS

Dòng sản phẩm
J-TECH INVERTER 

APRICOT
J-TECH INVERTER 

APRICOT
J-TECH INVERTER 

APRICOT
J-TECH INVERTER 

APRICOT
J-TECH INVERTER 

APRICOT
J-TECH INVERTER 

APRICOT
J-TECH INVERTER 

APRICOT
J-TECH INVERTER 

APRICOT
J-TECH INVERTER 

APRICOT
J-TECH INVERTER 

APRICOT
APRICOT APRICOT APRICOT APRICOT APRICOT APRICOT 

Cấ p hiệ u suấ t năng lượ ng 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5

Số cửa tủ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Dạng tay cửa
Dạ ng lõ m nằ m 

dọ c
Dạ ng lõ m nằ m 

dọ c
Dạ ng lõ m nằ m 

dọ c
Dạ ng lõ m nằ m 

dọ c
Dạ ng lõ m nằ m 

dọ c
Dạ ng lõ m nằ m 

dọ c
Dạ ng lõ m nằ m 

dọ c
Dạ ng lõ m nằ m 

dọ c
Dạ ng lõ m nằ m 

dọ c
Dạ ng lõ m nằ m 

dọ c
Dạ ng mó c nằ m 
dọ c (kiể u mớ i)

Dạ ng mó c nằ m 
dọ c (kiể u mớ i)

Dạ ng mó c nằ m 
dọ c (kiể u mớ i)

Dạ ng mó c nằ m 
dọ c (kiể u mớ i)

Dạ ng lõ m nằ m 
dọ c

Dạ ng lõ m nằ m 
dọ c

Dung tích tổng (L) 196 196 241 241 271 271 314 314 342 342 271 271 241 241 196 196

Dung tích thực (L) 182 182 224 224 253 253 287 287 315 315 253 253 224 224 182 182

Dung tích thực ngăn đông (L) 41 41 60 60 60 60 75 75 75 75 60 60 60 60 41 41

Dung tích thực ngăn mát (L) 141 141 164 164 193 193 212 212 240 240 193 193 164 164 141 141

Chiều rộng  (mm) 545 545 545 545 545 545 610 610 610 610 545 545 545 545 545 545

Chiều cao (mm) 1390 1390 1560 1560 1700 1700 1657 1657 1767 1767 1700 1700 1560 1560 1390 1390

Chiều sâu (mm) 625 625 625 625 625 625 672 672 672 672 588 588 588 588 588 588

Môi chất lạnh R134a R134a R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a R134a R134a R134a R134a R134a R134a

Màu sắc 
Bạ c giố ng thé p 
không gỉ  (SL)

Bạ c sẫ m (DS)
Bạ c giố ng thé p 
không gỉ  (SL)

Bạ c sẫ m (DS)
Bạ c giố ng thé p 
không gỉ  (SL)

Bạ c sẫ m (DS)
Bạ c giố ng thé p 
không gỉ  (SL)

Bạ c sẫ m (DS)
Bạ c giố ng thé p 
không gỉ  (SL)

Bạ c sẫ m (DS) Bạ c (SL) Bạ c sẫ m (DS) Bạ c (SL) Bạ c sẫ m (DS)
Bạ c sá ng tông đỏ  

(RSS)
Bạ c sẫ m tông đỏ  

(RDS)

Chất liệu cửa tủ Kim loạ i Kim loạ i Kim loạ i Kim loạ i Kim loạ i Kim loạ i Kim loạ i Kim loạ i Kim loạ i Kim loạ i Kim loạ i Kim loạ i Kim loạ i Kim loạ i Kim loạ i Kim loạ i

Khối lượng tủ (kg) 36 36 41 41 43 43 48 48 50 50 45 45 43 43 38 38

CÔNG NGHỆ

Inverter J-tech inverter J-tech inverter J-tech inverter J-tech inverter J-tech inverter J-tech inverter J-tech inverter J-tech inverter J-tech inverter J-tech inverter - - - - - -

Khử mùi Nano Ag+Cu Nano Ag+Cu Nano Ag+Cu Nano Ag+Cu Nano Ag+Cu Nano Ag+Cu Nano Ag+Cu Nano Ag+Cu Nano Ag+Cu Nano Ag+Cu Nano Ag+Cu Nano Ag+Cu Nano Ag+Cu Nano Ag+Cu Nano Ag+Cu Nano Ag+Cu

TÍNH NĂNG

Chế độ tiế t kiệ m điệ n Có  (Extra Eco) Có  (Extra Eco) Có  (Extra Eco) Có  (Extra Eco) Có  (Extra Eco) Có  (Extra Eco) Có  (Extra Eco) Có  (Extra Eco) Có  (Extra Eco) Có  (Extra Eco) - - - - - -

CẤU TẠO NGĂN MÁT

Hệ thống đèn LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED

Ngăn/hộc giữ tươi 1 Ngăn (linh hoạ t) 1 Ngăn (linh hoạ t) 1 Ngăn (linh hoạ t) 1 Ngăn (linh hoạ t) 1 Ngăn (linh hoạ t) 1 Ngăn (linh hoạ t) 1 Ngăn (linh hoạ t) 1 Ngăn (linh hoạ t) 1 Ngăn (linh hoạ t) 1 Ngăn (linh hoạ t) 1 Ngăn (linh hoạ t) 1 Ngăn (linh hoạ t) 1 Ngăn (linh hoạ t) 1 Ngăn (linh hoạ t) 1 Ngăn (linh hoạ t) 1 Ngăn (linh hoạ t)

Ngăn/hộc rau, quả, trái cây 1 Hộc 1 Hộc 1 Hộc 1 Hộc 1 Hộc 1 Hộc 1 Hộc 1 Hộc 1 Hộc 1 Hộc 1 Hộc 1 Hộc 1 Hộc 1 Hộc 1 Hộc 1 Hộc

Vỉ (ngăn) trứng 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn

Khay kính chịu lực 2 Khay 2 Khay 3 Khay 3 Khay 3 Khay 3 Khay 4 Khay 4 Khay 4 Khay 4 Khay 3 Khay 3 Khay 3 Khay 3 Khay 2 Khay 2 Khay

Khay nhựa 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay - - - - 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay

Ngăn đựng tại cửa tủ 3 Ngăn 3 Ngăn 3 Ngăn 3 Ngăn 3 Ngăn 3 Ngăn 3 Ngăn 3 Ngăn 3 Ngăn 3 Ngăn 3 Ngăn 3 Ngăn 3 Ngăn 3 Ngăn 3 Ngăn 3 Ngăn

CẤU TẠO NGĂN ĐÔNG

Vị trí ngăn đông Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên

Vỉ đá xoắn 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ

Hộp đựng đá 1 Hộ p 1 Hộ p 1 Hộ p 1 Hộ p 1 Hộ p 1 Hộ p 1 Hộ p 1 Hộ p 1 Hộ p 1 Hộ p 1 Hộ p 1 Hộ p 1 Hộ p 1 Hộ p 1 Hộ p 1 Hộ p

Khay nhựa 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay

Ngăn đựng tại cửa tủ 1  Ngăn 1  Ngăn 2  Ngăn 2  Ngăn 2  Ngăn 2  Ngăn 2  Ngăn 2  Ngăn 2  Ngăn 2  Ngăn 2  Ngăn 2  Ngăn 2  Ngăn 2  Ngăn 1  Ngăn 1  Ngăn
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DÒNG TIêU cHUẩN

MaNGOSTEEN INVERTER

30   bỘ SƯU TẬP ĐIỆN LẠNH

SJ-X196E-SL
Dung tích: 180L

MỚI

SJ-X176E-SL
Dung tích: 165L

MỚI

SJ-X196E-DSS
Dung tích: 180L

MỚI

SJ-X196E-DSS
Dung tích: 165L

MỚI

SJ-X196E-CS
Dung tích: 180L

MỚI

SJ-X176E-CS
Dung tích: 165L

MỚI

• Công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệ m 30% điệ n năng tiêu thụ
• Nano Ag+ tăng cường khả năng khử mùi
• Đèn LED cực sáng
• Làm đá nhanh gấp 2 lần
• Khay kính chịu lực lên đến 100kg

• Thiết kế hiện đại và tinh tế
• Cấ p hiệ u suấ t năng lượ ng: Cấ p 5
• Bảo hành 10 năm máy né n

(*) Máy nén hoạt động trong điều kiện dòng điện đủ tải.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

NHÃN NĂNG LƯỢNG

HÃNG SẢN XUẤT : SHARP APPLIANCES 
                    (THAILAND) LIMITED
NHÃN HIỆU : SHARP
XUẤT XỨ : THÁI LAN
MÃ SẢN PHẨM : AU-A9RHW / AH-AP9RHW
CÔNG SUẤT : 2640W (BTU/H : 9000)
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM : TCVN 7831:2012
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG : 3.739
SỐ CHỨNG NHẬN : 0813421

NHIỀU SAO HƠN - TIẾT KIỆM HƠN

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

BỘ CÔNG THƯƠNG

10
Y E A R

compressor
WARRANTY
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model SJ-X196E-SL SJ-X196E-DSS SJ-X196E-CS SJ-X176E-SL SJ-X176E-DSS SJ-X176E-CS

Dòng sản phẩm Mangosteen Inverter Mangosteen Inverter Mangosteen Inverter Mangosteen Inverter Mangosteen Inverter Mangosteen Inverter

Cấ p hiệ u suấ t năng lượ ng 5 5 5 5 5 5

Số cửa tủ 2 2 2 2 2 2

Dung tích tổng (L) 180 180 180 165 165 165

Dung tích thực (L) 165 165 165 150 150 150

Dung tích thực ngăn đông (L) 35 35 35 35 35 35

Dung tích thực ngăn mát (L) 130 130 130 115 115 115

Chiều rộng  (mm) 535 535 535 535 535 535

Chiều cao (mm) 1350 1350 1350 1275 1275 1275

Chiều sâu (mm) 560 560 560 560 560 560

Môi chất lạnh R134A R134A R134A R134A R134A R134A

Màu sắc Bạc giống thép không gỉ Bạc sẫm Bạc Champaign Bạc giống thép không gỉ Bạc sẫm Bạc Champaign

Chất liệu cửa tủ Kim loại Kim loại Kim loại Kim loại Kim loại Kim loại

Khối lượng tủ (kg) 34 34 34 32 32 32

CÔNG NGHỆ

Inverter J-tech Inverter J-tech Inverter J-tech Inverter J-tech Inverter J-tech Inverter J-tech Inverter

Khử mùi Nano Ag+ Nano Ag+ Nano Ag+ Nano Ag+ Nano Ag+ Nano Ag+

TÍNH NĂNG

Cấ p đông nhanh Có (làm đá nhanh) Có (làm đá nhanh) Có (làm đá nhanh) Có (làm đá nhanh) Có (làm đá nhanh) Có (làm đá nhanh)

Vậ n hà nh ổ n đị nh ở  điệ n á p 150V 150V 150V 150V 150V 150V

CẤU TẠO NGĂN MÁT

Hệ thống đèn LED LED LED LED LED LED

Ngăn/hộc giữ tươi 1 ngăn (cửa bật) 1 ngăn (cửa bật) 1 ngăn (cửa bật) 1 ngăn (cửa bật) 1 ngăn (cửa bật) 1 ngăn (cửa bật)

Ngăn/hộc rau, quả, trái cây 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn

Vỉ (ngăn) trứng 16 quả 16 quả 16 quả 16 quả 16 quả 16 quả

Khay kính chịu lực 2 Khay (viền trước và 
sau)

2 Khay (viền trước và 
sau)

2 Khay (viền trước và 
sau)

1 Khay (viền trước và 
sau)

1 Khay (viền trước và 
sau)

1 Khay (viền trước và 
sau)

Khay nhựa 1 khay 1 khay 1 khay 1 khay 1 khay 1 khay

Ngăn đựng tại cửa tủ 2 ngăn 2 ngăn 2 ngăn 2 ngăn 2 ngăn 2 ngăn

CẤU TẠO NGĂN ĐÔNG

Vị trí ngăn đông Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên

Vỉ đá viên 24 viên 24 viên 24 viên 24 viên 24 viên 24 viên

Hộp đựng đá 1 hộp 1 hộp 1 hộp 1 hộp 1 hộp 1 hộp

Ngăn đựng tại cửa tủ 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.   Truy cập website www.sharp.vn để xem thông tin mới nhất.
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• Nano Ag+ khử mùi giữ thực phẩm tươi ngon
• Khay kính chịu lực
• Ngăn rau quả tươi với dung tích lớn
• Ngăn giữ tươi linh hoạt chuyển đổi dễ dàng thành ngăn 

chứa thực phẩm

• Hệ thống đèn LED tiết kiệm năng lượng
• Thiết kế hiện đại và tinh tế
• Cấp hiệu suất năng lượng:  Cấp 4

THÔNG TIN SẢN PHẨM

• Nano Ag+ khử mùi giữ thực phẩm tươi ngon
• Khay kính chịu lực
• Hệ thống đèn LED tiết kiệm năng lượng

• Chức năng làm đá cực nhanh
• Thiết kế hiện đại và tinh tế
• Cấp hiệu suất năng lượng:  Cấp 4

THÔNG TIN SẢN PHẨM

DÒNG TIêU cHUẩN

NEW MaNGOSTEEN

SJ-218P-ST
Dung tích: 196L

SJ-217P-SL
Dung tích: 196L

SJ-212E-SS
Dung tích: 196L

SJ-211E-SL
Dung tích: 196L

SJ-198P-ST
Dung tích: 180L

SJ-198P-CSA
Dung tích 180L

SJ-198P-SSA
Dung tích 180L

SJ-197P-CH
Dung tích: 180L
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DÒNG TIêU cHUẩN

NEW MaNGOSTEEN

SJ-194E-BS
Dung tích: 180L

SJ-195E-MSS
Dung tích: 180L

SJ-195E-MSL
Dung tích: 180L

SJ-195E-DSS
Dung tích: 180L

SJ-175E-MSL
Dung tích: 165L

SJ-175E-DSS
Dung tích: 165L

SJ-174E-BS
Dung tích: 165L

SJ-175E-MSS
Dung tích: 165L

SJ-18VF3-CMS
Dung tích: 180L

SJ-18VF4-WMS
Dung tích: 180L

SJ-16VF3-CMS
Dung tích: 165L

SJ-16VF4-WMS
Dung tích: 165L

• Nano Ag+ khử mùi giữ thực phẩm tươi ngon
• Khay kính chịu lực
• Hệ thống đèn LED tiết kiệm năng lượng

• Chức năng làm đá cực nhanh
• Thiết kế hiện đại và tinh tế
• Cấp hiệu suất năng lượng:  Cấp 4

THÔNG TIN SẢN PHẨM

• Nano Ag+ khử mùi giữ thực phẩm tươi ngon
• Hệ thống đèn LED tiết kiệm năng lượng
• Chức năng làm đá cực nhanh

• Thiết kế hiện đại và tinh tế
• Cấp hiệu suất năng lượng:  Cấp 4

THÔNG TIN SẢN PHẨM
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.   Truy cập website www.sharp.vn để xem thông tin mới nhất.

Model SJ-218P SJ-217P SJ-212E SJ-211E SJ-198P SJ-197P SJ-195E SJ-194E SJ-18VF4 SJ-18VF3 SJ-175E SJ-174E SJ-16VF4 SJ-16VF3

THÔNG SỐ CƠ BẢN

Loại Premium Premium Essential Essential Premium Premium Essential Essential Standard Standard Essential Essential Standard Standard

Cấp hiệu suất năng lượng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Số cửa tủ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Dung tích tổng (L) 196 196 196 196 180 180 180 180 180 180 165 165 165 165

Dung tích thực (L) 182 182 182 182 165 165 165 165 165 165 150 150 150 150

Dung tích thực ngăn đông (L) 41 41 41 41 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Dung tích thực ngăn mát (L) 141 141 141 141 130 130 130 130 130 130 115 115 115 115

Chiều rộng  (mm) 545 545 545 545 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535

Chiều cao (mm) 1390 1390 1390 1390 1350 1350 1350 1350 1365 1365 1275 1275 1290 1290

Chiều sâu (mm) 588 588 588 588 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560

Môi chất lạnh R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a

Màu sắc Kim loại không gỉ (ST) Bạc cao cấp (SL)
Bạc giống Kim loại 

không gỉ (SS)
Bạc sẫm (SL)

Thép không gỉ kiểu 
A (SSA) 

Bạc sâm panh cao cấp 
kiểu A (CSA) 

Kim loại không gỉ (ST)

Kim loại không gỉ sâm 
panh (CH)

Bạc vừa sọc dài (MSL) 
Bạc vừa tông sáng 

(MSS) 
Bạc sẫm sọc ngắn 

(DSS)

Bạc nâu (BS)
Bạc vừa tông ấm 

(WMS)
Bạc vừa tông lạnh 

(CMS)

Bạc vừa sọc dài(MSL) 
Bạc vừa tông sáng 

(MSS) 
Bạc sẫm sọc ngắn 

(DSS)

Bạc nâu (BS)
Bạc vừa tông ấm 

(WMS)
Bạc vừa tông lạnh 

(CMS)

Chất liệu cửa tủ Kim loại Kim loại Kim loại Kim loại Kim loại Kim loại Kim loại Kim loại Kim loại Kim loại Kim loại Kim loại Kim loại Kim loại

Khối lượng tủ (kg) 38 38 38 38 35 35 35 35 33 33 33 33 32 32

CÔNG NGHỆ

Khử mùi Nano Ag+ Nano Ag+ Nano Ag+ Nano Ag+ Nano Ag+ Nano Ag+ Nano Ag+ Nano Ag+ Nano Ag+ Nano Ag+ Nano Ag+ Nano Ag+ Nano Ag+ Nano Ag+

TÍNH NĂNG

Cấp đông nhanh - - - - Có (làm đá nhanh) Có (làm đá nhanh) Có (làm đá nhanh) Có (làm đá nhanh) Có (làm đá nhanh) Có (làm đá nhanh) Có (làm đá nhanh) Có (làm đá nhanh) Có (làm đá nhanh) Có (làm đá nhanh)

Vận hành ổn định ở điện áp 150V 150V 150V 150V 150V 150V 150V 150V 150V 150V 150V 150V 150V 150V

CẤU TẠO NGĂN MÁT

Hệ thống đèn LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED

Ngăn/hộc giữ tươi 1 ngăn (linh hoạt) 1 ngăn (linh hoạt) 1 ngăn (linh hoạt) 1 ngăn (linh hoạt) 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 ngăn (không cửa) 1 ngăn (không cửa) 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn (không cửa) 1 ngăn (không cửa)

Ngăn/hộc rau, quả, trái cây 1 ngăn 1 ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn

Vỉ (ngăn) trứng 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn

Khay kính chịu lực 2 khay 2 khay 2 khay 2 khay 3 khay 3 khay 3 3 khay - - 2 2 khay - -

Khay nhựa - - - - - - - - 3 3 - - 2 2

Ngăn đựng tại cửa tủ
3 ngăn 

(1 Ngăn nhỏ + 2 ngăn 
lớn)

3 ngăn 
(1 Ngăn nhỏ + 2 ngăn 

lớn)

3 ngăn 
(1 Ngăn nhỏ + 2 ngăn 

lớn)

3 ngăn 
(1 Ngăn nhỏ + 2 ngăn 

lớn)
2 ngăn 2 ngăn 2 ngăn 2 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 2 ngăn 2 ngăn 1 ngăn 1 ngăn

CẤU TẠO NGĂN ĐÔNG

Vị trí ngăn đông Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên

Vỉ đá xoắn 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ - - - - - - - - -

Vỉ đá viên - - - - 1 hộp 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ

Hộp đựng đá 1 hộp (nhỏ) 1 hộp (nhỏ) 1 hộp (nhỏ) 1 hộp (nhỏ) 1 hộp (nhỏ) 1 hộp (nhỏ) 1 hộp 1 hộp (nhỏ) - - 1 hộp (nhỏ) 1 hộp (nhỏ) - -

Khay nhựa 1 khay 1 khay 1 khay 1 khay 1 khay 1 khay 1 khay 1 khay 1 khay 1 khay 1 khay 1 khay 1 khay 1 khay

Ngăn đựng tại cửa tủ 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn



35Bộ sưu tập điện LẠNH

Model SJ-218P SJ-217P SJ-212E SJ-211E SJ-198P SJ-197P SJ-195E SJ-194E SJ-18VF4 SJ-18VF3 SJ-175E SJ-174E SJ-16VF4 SJ-16VF3

THÔNG SỐ CƠ BẢN

Loại Premium Premium Essential Essential Premium Premium Essential Essential Standard Standard Essential Essential Standard Standard

Cấp hiệu suất năng lượng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Số cửa tủ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Dung tích tổng (L) 196 196 196 196 180 180 180 180 180 180 165 165 165 165

Dung tích thực (L) 182 182 182 182 165 165 165 165 165 165 150 150 150 150

Dung tích thực ngăn đông (L) 41 41 41 41 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Dung tích thực ngăn mát (L) 141 141 141 141 130 130 130 130 130 130 115 115 115 115

Chiều rộng  (mm) 545 545 545 545 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535

Chiều cao (mm) 1390 1390 1390 1390 1350 1350 1350 1350 1365 1365 1275 1275 1290 1290

Chiều sâu (mm) 588 588 588 588 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560

Môi chất lạnh R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a

Màu sắc Kim loại không gỉ (ST) Bạc cao cấp (SL)
Bạc giống Kim loại 

không gỉ (SS)
Bạc sẫm (SL)

Thép không gỉ kiểu 
A (SSA) 

Bạc sâm panh cao cấp 
kiểu A (CSA) 

Kim loại không gỉ (ST)

Kim loại không gỉ sâm 
panh (CH)

Bạc vừa sọc dài (MSL) 
Bạc vừa tông sáng 

(MSS) 
Bạc sẫm sọc ngắn 

(DSS)

Bạc nâu (BS)
Bạc vừa tông ấm 

(WMS)
Bạc vừa tông lạnh 

(CMS)

Bạc vừa sọc dài(MSL) 
Bạc vừa tông sáng 

(MSS) 
Bạc sẫm sọc ngắn 

(DSS)

Bạc nâu (BS)
Bạc vừa tông ấm 

(WMS)
Bạc vừa tông lạnh 

(CMS)

Chất liệu cửa tủ Kim loại Kim loại Kim loại Kim loại Kim loại Kim loại Kim loại Kim loại Kim loại Kim loại Kim loại Kim loại Kim loại Kim loại

Khối lượng tủ (kg) 38 38 38 38 35 35 35 35 33 33 33 33 32 32

CÔNG NGHỆ

Khử mùi Nano Ag+ Nano Ag+ Nano Ag+ Nano Ag+ Nano Ag+ Nano Ag+ Nano Ag+ Nano Ag+ Nano Ag+ Nano Ag+ Nano Ag+ Nano Ag+ Nano Ag+ Nano Ag+

TÍNH NĂNG

Cấp đông nhanh - - - - Có (làm đá nhanh) Có (làm đá nhanh) Có (làm đá nhanh) Có (làm đá nhanh) Có (làm đá nhanh) Có (làm đá nhanh) Có (làm đá nhanh) Có (làm đá nhanh) Có (làm đá nhanh) Có (làm đá nhanh)

Vận hành ổn định ở điện áp 150V 150V 150V 150V 150V 150V 150V 150V 150V 150V 150V 150V 150V 150V

CẤU TẠO NGĂN MÁT

Hệ thống đèn LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED

Ngăn/hộc giữ tươi 1 ngăn (linh hoạt) 1 ngăn (linh hoạt) 1 ngăn (linh hoạt) 1 ngăn (linh hoạt) 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 ngăn (không cửa) 1 ngăn (không cửa) 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn (không cửa) 1 ngăn (không cửa)

Ngăn/hộc rau, quả, trái cây 1 ngăn 1 ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn

Vỉ (ngăn) trứng 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn

Khay kính chịu lực 2 khay 2 khay 2 khay 2 khay 3 khay 3 khay 3 3 khay - - 2 2 khay - -

Khay nhựa - - - - - - - - 3 3 - - 2 2

Ngăn đựng tại cửa tủ
3 ngăn 

(1 Ngăn nhỏ + 2 ngăn 
lớn)

3 ngăn 
(1 Ngăn nhỏ + 2 ngăn 

lớn)

3 ngăn 
(1 Ngăn nhỏ + 2 ngăn 

lớn)

3 ngăn 
(1 Ngăn nhỏ + 2 ngăn 

lớn)
2 ngăn 2 ngăn 2 ngăn 2 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 2 ngăn 2 ngăn 1 ngăn 1 ngăn

CẤU TẠO NGĂN ĐÔNG

Vị trí ngăn đông Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên

Vỉ đá xoắn 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ - - - - - - - - -

Vỉ đá viên - - - - 1 hộp 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ

Hộp đựng đá 1 hộp (nhỏ) 1 hộp (nhỏ) 1 hộp (nhỏ) 1 hộp (nhỏ) 1 hộp (nhỏ) 1 hộp (nhỏ) 1 hộp 1 hộp (nhỏ) - - 1 hộp (nhỏ) 1 hộp (nhỏ) - -

Khay nhựa 1 khay 1 khay 1 khay 1 khay 1 khay 1 khay 1 khay 1 khay 1 khay 1 khay 1 khay 1 khay 1 khay 1 khay

Ngăn đựng tại cửa tủ 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn



Thiết kế lồng giặt không lỗ, mâm giặt xoắn kép kết hợp với đa dạng 
các chương trình giặt khác nhau, từ nay việc giặt giũ quần áo sẽ không 
còn là gánh nặng với bạn. Với máy giặt Sharp, công việc nhà sẽ trở nên 

nhẹ nhàng hơn, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để chăm sóc gia đình.

MÁY GIẶT
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cÔNG NGHỆ NỔI bẬT

Lồng giặt Eco Drum không lỗ với thiết kế đặc biệt giúp hạn chế sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc, tiết kiệm nước, tiết kiệm chất giặt tẩy, bên cạnh đó giảm thiểu tình trạng 
sờn vải thường gặp ở các lồng giặt có lỗ trước đây.

LỒNG GIẶT ECO DRUM KHÔNG LỖ(*)

Giảm thiểu sự phát triển của vi khuẩn 
và nấm mốc
Lồng giặt không lỗ giảm thiểu sự phát triển 
nấm mốc ở mặt sau lồng giặt.

Giảm thiểu sự xâm nhập của nấm mốc
Lồng giặt không lỗ giảm thiểu sự xâm nhập 
của nấm mốc vào quần áo trong thời gian 
giặt.

Tiết kiệm nước
Tiết kiệm nước khoảng 30%. Nước luôn ở 
trong lồng giặt.

Tối ưu chất giặt tẩy
Chất tẩy rửa được giữ lại bên trong lồng giặt, 
tăng hiệu quả giặt.

Không gây hư hại cho vải
Quần áo không cọ xát vào lỗ trong quá trình giặt

Dễ dàng phát triển vi khuẩn và nấm 
mốc
Vi khuẩn dễ dàng phát triển ở mặt sau lồng 
giặt vì lượng nước dư thừa ở đó.

Dễ dàng xâm nhập của nấm mốc
Nấm mốc xâm nhập vào quần áo từ phía sau 
lồng giặt trong thời gian giặt.

Lãng phí nước
Nước chảy ra lồng giặt ngoài thông qua lỗ 
bên trong lồng giặt.

Lãng phí chất giặt tẩy
Chất tẩy rửa đi ra ngoài lồng giặt, gây ra sự 
hao hụt trong quá trình giặt.

Dễ gây hại cho vải
Quần áo dễ bị cọ xát vào lỗ hư tổn sợi vải 
trong quá trình giặt.

So sánh giữa lồng giặt không lỗ và lồng giặt có lỗ của Sharp
Áp dụng 2 model ES-U950HV-S & ES-U102HV-S (Theo kiểm nghiệm của Sharp)

So sánh giữa lồng giặt không lỗ và lồng giặt có lỗ của Sharp

Tiết kiệm nước lên tới 30%
Áp dụng 2 model ES-U950HV-S & ES-U102HV-S (Theo kiểm nghiệm của Sharp)

KHÔNG LO NẤM MỐC

TIẾT KIỆM

KHÔNG SỜN VẢI

Lồng giặt Eco Drum Không lỗ Lồng giặt thường Có lỗ

Lồng giặt Eco Drum Không lỗ Lồng giặt thường Có lỗ

Lồng giặt Eco Drum Không lỗ Lồng giặt thường Có lỗ
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cÔNG NGHỆ NỔI bẬT

Giảm thiểu rủi ro trong quá trình sử dụng máy giặt như chống cháy, chống sấm sét, 
chống chuột, bo mạch chống ẩm, chống nấm mốc, chống rỉ sét và chống kẹt mâm giặt 
(đối với đồ vật có kích thước từ đồng xu trở lên).

Thiết kế nắp đóng an toàn giúp cho việc thao tác trở 
nên nhẹ nhàng, tiện lợi, giảm độ ồn và đặc biệt bảo 
vệ người sử dụng khỏi những va đập do đóng đột 
ngột. Bên cạnh đó nắp máy được trang bị kính chịu 
lực giúp giảm trầy xước và tăng độ bền cho máy.

Thiết kế cải tiến cửa máy giặt mở rộng, mép cửa hẹp 
hơn so với các dòng máy giặt trước giúp dễ dàng 
thao tác lấy và bỏ quần áo. Bên cạnh đó, bảng điều 
khiển được thiết kế đặt ở góc bên phải của máy giúp 
dễ dàng tiếp cận và thao tác.

Áp dụng cho model ES-U102HV-S

Máy giặt Sharp tích hợp chất giặt tẩy dạng bột, dạng lỏng và nước xả vải trong cùng 
một ngăn chứa giúp tiện lợi hơn trong việc sử dụng.

Chương trình giặt thơm áp dụng cho tất cả chương trình giặt như: Giặt nhanh, giặt đồ 
dày,... nhằm tăng cường hiệu quả lưu giữ hương thơm trong quần áo.

Nước tự động đổ vào lồng giặt, khi ta 
kích hoạt chức năng làm sạch lồng giặt 
trên bảng điều khiển. Tốc độ quay lồng 
giặt cao sẽ làm nước tràn ra bên ngoài 
thông qua 2 khe hở bên trên làm sạch 
bên trong và bên ngoài lồng giặt, nấm 
mốc vi khuẩn bám bên ngoài lồng giặt 
dễ dàng bị loại bỏ.

Thiết kế độc đáo tạo luồng nước mạnh 
mẽ giúp giặt sạch quần áo, khử mùi và 
kháng khuẩn.
Áp dụng cho model ES-U82GV - H/G, ES-U80GV - 
H/G, ES-U78GV - HG, ES-U72GV - H/G

MÂM GIẶT XOẮN KÉP SCREW + DOLPHIN 
PHỦ BẠC AG+

7 TÍNH NĂNG BẢO VỆ ƯU VIỆT

NẮP THIẾT KẾ MỚI AN TOÀN VÀ THUẬN TIỆN

CỬA MỞ RỘNG - DỄ DÀNG THAO TÁC GIẶT 
ĐỒ LỚN

THIẾT KẾ ĐỘT PHÁ - NGĂN CHỨA BỘT GIẶT 
3 TRONG 1

CHƯƠNG TRÌNH GIẶT THƠM

TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH LỒNG GIẶT

MÂM GIẶT DOLPHIN PHỦ BẠC AG+

Áp dụng 2 model ES-U950HV-S & ES-U102HV-S (Theo kiểm nghiệm của Sharp)

Luân chuyển
mạnh mẽ

Các ụ nổi trên mâm giặt có tác 
dụng tạo ra dòng nước mạnh mẽ

Dòng nước xoáy
thông thường

Dòng nước xoáy
đảo chiều lên xuống

Chất giặt tẩy dạng bột

Chất giặt tẩy dạng lỏngNước xả vải

Thiết kế độc đáo từ mâm giặt cá heo kết hợp với các ụ nổi được mô phỏng trên mình 
cá voi, mâm giặt SCREW + DOLPHIN tạo nên dòng nước xoáy mạnh, đảo chiều lên 
xuống giúp đánh tan vết bẩn, đồng thời giảm xoắn rối quần áo. Mâm giặt phủ bạc 
AG+ ngăn chặn sự phát triển vi khuẩn và nấm mốc ở 2 mặt của mâm giặt, ngăn chặn, 
hỗ trợ giặt sạch quần áo.

Dòng nước xoắn kép tăng hiệu quả giặt sạch lên tới 19%
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9.5KG

10.2KG

MÁY GIẶT

DÒNG caO cẤP

ES-U95HV-S
(S: màu Bạc)

ES-U102HV-S
(S: màu Bạc Sáng)

• Lồng giặt ECO DRUM không lỗ tiết kiệm nước lên tới 30%, giảm thiểu sờn vải 
và hạn chế nấm mốc

• Mâm giặt SCREW + DOLPHIN phủ bạc Ag+ tăng hiệu quả giặt sạch lên đến 19%
• Chức năng tự động làm sạch lồng giặt
• Thiết kế đột phá với ngăn chứa bột giặt 3 trong 1
• Thiết kế nắp máy giặt bằng kính cường lực an toàn và thuận tiện
• Chương trình giặt thơm tăng cường hiệu quả lưu giữ hương thơm trong quần áo
• 8 chương trình giặt: Giặt thường, giặt đồ dày, giặt nhanh, giặt đồ mỏng, giặt chăn 

mền,giặt đồ trẻ em, làm sạch lồng giặt, giặt tiết kiệm
• 7 tính năng bảo vệ ưu việt
• Cấp HSNL: cấp 5 

• Lồng giặt ECO DRUM không lỗ tiết kiệm nước lên tới 30%, giảm thiểu sờn vải 
và hạn chế nấm mốc

• Mâm giặt SCREW + DOLPHIN phủ bạc Ag+ tăng hiệu quả giặt sạch lên đến 19%
• Chức năng tự động làm sạch lồng giặt
• Thiết kế đột phá với ngăn chứa bột giặt 3 trong 1
• Thiết kế nắp máy giặt bằng kính cường lực an toàn và thuận tiện
• Chương trình giặt thơm tăng cường hiệu quả lưu giữ hương thơm trong quần áo
• 8 chương trình giặt: Giặt thường, giặt đồ dày, giặt nhanh, giặt đồ mỏng, giặt chăn 

mền,giặt đồ trẻ em, làm sạch lồng giặt, giặt tiết kiệm
• 7 tính năng bảo vệ ưu việt
• Cấp HSNL: cấp 5 

ES-U72GV-H/G
(H: màu Xám, G: màu Xanh Dương)

ES-V72PV-H
(H: màu Xám)

ES-U72GV-H/G
(H: màu Xám, G: màu Xanh Dương)

ES-V72PV-H
(H: màu Xám)

7.2KG

7.2KG

• Lồng giặt PUMP-UP không lỗ giảm thiểu sờn vải
• Mâm giặt DOLPHIN phủ bạc Ag+ giặt sạch, khử mùi và kháng khuẩn quần áo
• Chức năng tự động làm sạch lồng giặt
• Thiết kế đột phá với ngăn chứa bột giặt 3 trong 1
• Chương trình giặt thơm tăng cường hiệu quả lưu giữ hương thơm trong quần áo
• 6 chương trình giặt: Giặt thường, giặt đồ dày, giặt nhanh, giặt đồ mỏng, giặt đồ 

trẻ em, làm sạch lồng giặt
• 7 tính năng bảo vệ ưu việt
• Cấp HSNL: cấp 5 

• Lồng giặt Pump-Up không lỗ giảm thiểu sờn vải
• Nắp máy bằng kính chịu lực giúp an toàn và độ bền cao
• Tiết kiệm nước lên đến 32%: Hệ thống rưới nước tự động giúp tiết kiệm nước 

hiệu quả*
• Ngăn chứa bột giặt 3 trong 1: tích hợp bột giặt, nước xả và nước tẩy trong cùng 

1 ngăn chứa giúp tiện lợi trong việc sử dụng
• Chương trình giặt thơm: ngâm quần áo với nước xả vải nhằm tăng hiệu quả 

hương thơm trong quần áo, áp dụng cho tất cả các chương trình giặt
• 6 chương trình giặt:  giặt thường, jeans, giặt nhanh, quần áo trẻ em, đồ mỏng, vệ 

sinh lồng giặt
• 7 tính năng bảo vệ ưu việt
• Cấp HSNL: cấp 5
* Chỉ áp dụng cho chương trình “Giặt thường/Normal”

MÁY GIẶT

DÒNG cƠ bảN

MỚI
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• Lồng giặt PUMP-UP không lỗ giảm thiểu sờn vải
• Mâm giặt DOLPHIN phủ bạc Ag+ giặt sạch, khử mùi và kháng khuẩn quần áo
• Chức năng tự động làm sạch lồng giặt
• Thiết kế đột phá với ngăn chứa bột giặt 3 trong 1
• Chương trình giặt thơm tăng cường hiệu quả lưu giữ hương thơm trong quần áo
• 6 chương trình giặt: Giặt thường, giặt đồ dày, giặt nhanh, giặt đồ mỏng, giặt đồ 

trẻ em, làm sạch lồng giặt
• 7 tính năng bảo vệ ưu việt
• Cấp HSNL: cấp 5 

ES-U78GV-H/G
(H: màu Xám, G: màu Xanh Dương)
ES-U78GV-H/G
(H: màu Xám, G: màu Xanh Dương)

7.8KG

ES-U80GV-H/G
(H: màu Xám, G: màu Xanh Dương)

ES-U82GV-H/G
(H: màu Xám, G: màu Xanh Dương)

ES-V82PV-H
(H: màu Xám)

• Lồng giặt PUMP-UP không lỗ giảm thiểu sờn vải
• Mâm giặt DOLPHIN phủ bạc Ag+ giặt sạch, khử mùi và kháng khuẩn quần áo
• Chức năng tự động làm sạch lồng giặt
• Thiết kế đột phá với ngăn chứa bột giặt 3 trong 1
• Chương trình giặt thơm tăng cường hiệu quả lưu giữ hương thơm trong quần áo
• 7 chương trình giặt: Giặt thường, giặt đồ dày, giặt nhanh, giặt đồ mỏng, giặt chăn 

mền,giặt đồ trẻ em, làm sạch lồng giặt
• 7 tính năng bảo vệ ưu việt
• Cấp HSNL: cấp 5

• Lồng giặt PUMP-UP không lỗ giảm thiểu sờn vải
• Mâm giặt DOLPHIN phủ bạc Ag+ giặt sạch, khử mùi và kháng khuẩn quần áo
• Chức năng tự động làm sạch lồng giặt
• Thiết kế đột phá với ngăn chứa bột giặt 3 trong 1
• Chương trình giặt thơm tăng cường hiệu quả lưu giữ hương thơm trong quần áo
• 7 chương trình giặt: Giặt thường, giặt đồ dày, giặt nhanh, giặt đồ mỏng, giặt chăn 

mền,giặt đồ trẻ em, làm sạch lồng giặt
• 7 tính năng bảo vệ ưu việt
• Cấp HSNL: cấp 5

• Lồng giặt Pump-Up không lỗ giảm thiểu sờn vải
• Nắp máy bằng kính chịu lực giúp an toàn và độ bền cao
• Tiết kiệm nước lên đến 28%: Hệ thống rưới nước tự động giúp tiết kiệm nước 

hiệu quả *
• Ngăn chứa bột giặt 3 trong 1: tích hợp bột giặt, nước xả và nước tẩy trong cùng 1 

ngăn chứa giúp tiện lợi trong việc sử dụng
• Chương trình giặt thơm: ngâm quần áo với nước xả vải nhằm tăng hiệu quả hương 

thơm trong quần áo, áp dụng cho tất cả các chương trình giặt
• 7 chương trình giặt:  giặt thường, jeans, giặt nhanh, quần áo trẻ em, đồ mỏng, vệ 

sinh lồng giặt, chăn màn
• 7 tính năng bảo vệ ưu việt
• Cấp HSNL: cấp 5
* Chỉ áp dụng cho chương trình “Giặt thường/Normal”

*  Ghi chú: 
- Những máy giặt (7.2kg/7.8kg/8.0kg/8.2kg) sản xuất trước tháng 10/2017, thân máy sẽ có màu trắng
- Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

8.2KG

8.2KG

ES-U80GV-H/G
(H: màu Xám, G: màu Xanh Dương)

8KG

MÁY GIẶT

DÒNG cƠ bảN
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MỚI
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
DÒNG CAO CẤP DÒNG CƠ BẢN

Model ES-U95HV-S ES-U102HV ES-U72GV-G/H ES-V72PV-H ES-U78GV-G/H ES-U80GV-G/H ES-U82GV-G/H ES-V82PV-H

Dòng sản phẩm Thân vuông Thân vuông Thân vuông Thân vuông Thân vuông Thân vuông Thân vuông Thân vuông

Cấp hiệu suất năng lượng 5 5 5 5 5 5 5 5

Khối lượng giặt (kg) 9.5 10.2 7.2 7.2 7.8 8.0 8.2 8.2

Số chương trình giặt 8 8 6 6 6 7 7 7

Các chế độ giặt

Thường/Đồ dày/
Nhanh/Đồ mỏng/

Giặt chăn mềm/Đồ 
trẻ em/Làm sạch 

lồng giặt/tiết kiệm

Thường/Đồ dày/
Nhanh/Đồ mỏng/

Giặt chăn mềm/Đồ 
trẻ em/Làm sạch 

lồng giặt/tiết kiệm

Thường/Đồ dày/
Nhanh/Đồ mỏng/

Đồ trẻ em/Làm 
sạch lồng giặt

Thường/Jeans/
Nhanh/Đồ mỏng/

Đồ trẻ em/Làm 
sạch lồng giặt

Thường/Đồ dày/
Nhanh/Đồ mỏng/

Đồ trẻ em/Làm 
sạch lồng giặt

Thường/Đồ dày/
Nhanh/Đồ mỏng/

Giặt chăn mềm/Đồ 
trẻ em/Làm sạch 

lồng giặt

Thường/Đồ dày/
Nhanh/Đồ mỏng/

Giặt chăn mềm/Đồ 
trẻ em/Làm sạch 

lồng giặt

Thường/Jeans/
Nhanh/Đồ mỏng/

Đồ trẻ em/Làm 
sạch lồng giặt/chăn 

màn

Ngăn bột giặt Có Có Có Có Có Có Có Có

Ngăn nước giặt Có Có Có Có Có Có Có Có

Ngăn nước xả Có Có Có Có Có Có Có Có

Màn hình LED Có Có Có Có Có Có Có Có

Bộ lọc xơ vải Có (1 hộp) Có (1 hộp) Có (1 hộp) Có (1 hộp) Có (1 hộp) Có (1 hộp) Có (1 hộp) Có (1 hộp)

CẤU TẠO MÁY GIẶT

Kiểu dáng Hình trụ vuông Hình trụ vuông Hình trụ vuông Hình trụ vuông Hình trụ vuông Hình trụ vuông Hình trụ vuông Hình trụ vuông

Vỏ máy Kim loại - Màu bạc Kim loại - Màu bạc
Kim loại - Màu 

trắng/Màu xám
Kim loại - Màu xám

Kim loại - Màu 
trắng/Màu xám

Kim loại - Màu 
trắng/Màu xám

Kim loại - Màu 
trắng/Màu xám

Kim loại - Màu xám

Nắp máy
Kính cường lực 

- Bạc
Kính cường lực - 

Bạc sáng
Nhựa - Màu xanh 

lá/ Xám
Kính cường lực - 

Xám khói
Nhựa - Màu xanh 

lá/ Xám
Nhựa - Màu xanh 

lá/ Xám
Nhựa - Màu xanh 

lá/ Xám
Kính cường lực - 

Xám khói

Lồng giặt Eco Drum Eco Drum Pump-up Pump-up Pump-up Pump-up Pump-up Pump-up

Mâm giặt
Screw + Dolphin/ 

Phủ bạc Ag+
Screw + Dolphin/ 

Phủ bạc Ag+
Dolphin/ Phủ bạc 

Ag+
Dolphin/ Phủ bạc 

Ag+
Dolphin/ Phủ bạc 

Ag+
Dolphin/ Phủ bạc 

Ag+
Dolphin/ Phủ bạc 

Ag+
Dolphin/ Phủ bạc 

Ag+

Tấm che đáy (chống chuột) Có Có Có Có Có Có Có Có

TÍNH NĂNG

Hệ thống suy luận ảo (Fuzzy Logic) - - - - - - - -

Vắt khô Có (90/60/30 phút) Có (90/60/30 phút) Có (90/60/30 phút) Có (90/60/30 phút) Có (90/60/30 phút) Có (90/60/30 phút) Có (90/60/30 phút) Có (90/60/30 phút)

Chương trình giặt thơm Có Có Có Có Có Có Có Có

Thước thủy cân bằng Có Có - Có - - - -

Hẹn giờ Có (1 - 48 giờ) Có (1 - 48 giờ) Có (1 - 48 giờ) Có (1-24 giờ) Có (1 - 48 giờ) Có (1 - 48 giờ) Có (1 - 48 giờ) Có (1-24 giờ)

Khóa trẻ em Có Có Có Có Có Có Có Có

Tự động thêm nước và xả - -

Tự khởi động lại Có Có Có Có Có Có Có Có

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Lượng nước tiêu thụ (L) 128 130 168 115 171 172 173 125

Công suất giặt (W) 510 510 320 320 340 340 340 340

Công suất tiêu thụ khi chờ (W) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Tốc độ vắt (vòng/phút) 730 730 730 730 730 730 730 730

Thời gian giặt tiêu chuẩn (phút) 51 51 54 44 56 56 56 46

Mực nước (L)
12/ 18/ 24/ 30/ 34/ 

38/ 42/ 47
12/ 18/ 24/ 30/ 34/ 

38/ 42/ 49
19/ 23/ 31/ 40/ 47/ 

50/ 52/ 58
19/ 23/ 31/ 40/ 47/ 

50/ 52/ 58
19/ 23/ 31/ 40/ 47/ 

50/ 52/ 61
19/ 23/ 31/ 40/ 47/ 

50/ 52/ 62
19/ 23/ 31/ 40/ 47/ 

50/ 52/ 63
19/ 23/ 31/ 40/ 47/ 

50/ 52/ 63

Điện áp sử dụng (V/Hz) 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50

Kích thước máy giặt
(Rộng x Cao x Sâu)(mm)

580 x 620 x 1010 580 x 620 x 1030 530 x 575 x 960 530x585x963 530 x 575 x 960 530 x 575 x 990 530 x 575 x 990 530x545x993

Khối lượng máy giặt (kg) 42 42 33 33 33 33 33 33

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.   Truy cập website www.sharp.vn để xem thông tin mới nhất.
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TTBH ĐIỆN TỬ XÌL An Giang 12/5 Trần Nguyên Hãn, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang (076)  3846-431
CƠ ĐIỆN LẠNH ĐIỆN PHÁT An Giang Số 107 Nguyễn Huệ B, P. Mỹ Long, Tp Long Xuyên, Tỉnh An Giang (076) 3841-984 
TT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ ĐỨC THÀNH An Giang 613/31 Hàm Nghi, Khóm Bình Khánh 2, P. Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang (076) 3847-172
TTBH ĐIỆN LẠNH ÚT LỰC Bà Rịa - Vũng Tàu 184/33/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh,  Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (064) 3525-753 
TTBH ĐIỆN LẠNH ÚT DƯỠNG II Bà Rịa - Vũng Tàu Tổ 4, Thôn Tân Phú, TT Phú Mỹ, H. Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (064)  3921-407 

ĐIÊN TỬ ĐÌNH TRÍ Bạc Liêu 44 Hai Bà Trưng, P.3, Tp. Bạc Liêu (0781) 3953-433

CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VY LINH BẠC LIÊU (ÚT - BL) Bạc Liêu 43, đường số 11, Khu đô thị Ven Sông, Khóm 4, Phường 2, Tp. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu (0781) 3827-235 
CTY TNHH ĐIỆN TỬ LAN CƯỜNG Bắc Ninh Số nhà 103, tổ 5, khu 5, phường Ninh Xá, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh (0241) 3821-226 
CTY TNHH NHIỆT LẠNH HỒNG HẢI Bắc Ninh 108 Trần Hưng Đạo, P. Tiền An, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh (0241) 3811-940
CTY TNHH THƯƠNG MAI & DICH VỤ HOÀNG HUÂN Bắc Kan 24A- 24B Nguyễn Văn Thoát, tổ 5, P. Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (0281) 3870-299
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ LONG VÂN Bắc Giang 452 Xương Giang, P. Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang (0240) 3854-176
CH VIỆT Bến Tre 162/2 đường Trần Quốc Tuấn ,Phường 4, Tp. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre (075)  3829-497
CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH VIỆT HÙNG Bến Tre 120B - Đại lộ Đồng Khởi, P. Phú Khương, Tp. Bến Tre - Tỉnh Bến Tre (075)  3811-492
CTY TNHH DỊCH VỤ ĐiỆN LANH MINH ĐỨC Bình Định 37 Lê Thánh Tôn, P. Lê Lợi, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (056 ) 3814-157 
CTY TNHH TMDV PHƯỚC THÀNH Bình Định 17 Nguyễn Trãi, TP. Quy  Nhơn, Tỉnh Bình Định (056) 3817-452
CTY TNHH MTV TM & DV XÂY DỰNG GIA LỘC THỊNH Bình Dương 8/18 đường Thích Quảng Đức, P. Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương (0650) 3823-038 
CTY TNHH ĐIỆN TỬ AN NINH Bình Dương Ô Số 8,9, Lô NP6, Dự Án TTĐT Becamex, 230 ĐLBD, P. Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương (0650) 3848-948 
CTY TNHH MTV TM & DV CƠ ĐIỆN LẠNH BÌNH PHƯỚC Bình Phước 14 Nguyễn Tri Phương,P. Tân Xuân, TX. Đồng Xoài,Bình Phước (0651) 3881-125  
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LINH Bình Phước 40-41 Khu phố 2 , P.Phước Bình , Tx Phước Long , Tỉnh Bình Phước (0651) 3775-099 
CTY TNHH-MTV ĐIỆN LẠNH HOÀNG VINH Bình Thuận 85 Thống Nhất, KP 1, P.Tân Thiện, TX.La Gi, tỉnh Bình Thuận (062) 3842-449
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ THUẬN Bình Thuận 50 Nguyễn Hội, P.Phú Trinh,TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận (062) 3828-530
TTBH & SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH BẢO Bình Thuận 114 Quốc Lộ 1A, thôn Bình Lễ, Xã Phan Rí Thành, H. Bắc Binh, T. Bình Thuận (062) 2212-220
TRẠM BH CẢNH Cà Mau 02 Nguyễn Trãi, P9, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau (0780)  890-483
CTY TNHH MTV CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ TBL Cà Mau 425 Nguyễn Trãi, Khóm 4, P. 9, Tp. Cà Mau,  Tỉnh Cà Mau (0780) 3834-161 
Cty TNHH MTV TM & DV CHIẾN KHU Cao Bằng Số 04, Tổ 30, P. Hợp Giang, Tp Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng (026) 3853-066
CƠ SỞ ĐiỆN LẠNH THIÊN KIM Cần Thơ 71/7F Trần Phú, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ (0710) 3828-868 
CTY TNHH MTV CƠ ĐIỆN LẠNH SÀI GÒN Cần Thơ 166 Cách Mạng Tháng Tám, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ,  tỉnh Cần Thơ (0710) 3896-897
CTY TNHH TM-DV ÁNH SÁNG Đà Nẵng 284 Nguyễn Tri Phương, P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê. TP Đà Nẵng (0511) 3725-959 
CTY CỔ PHẦN ĐIÊN TỬ VÀ TIN HỌC ĐÀ NẴNG 
(VIETRONIMEX ĐÀ NẴNG)

Đà Nẵng 286 Nguyễn Văn Linh, TP.Đà Nẵng, Tỉnh Đà Nẵng (0511) 3830-749

CÔNG TY TNHH MTV TM & DV VIÊN ĐIỆN TỬ Đắc Lắc 112 Lê Hồng Phong, P.Thống Nhất, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk (0500)  3853-643 
TRUNG TÂM BẢO HÀNH ĐIỆN LẠNH (ANH TIẾN) Đắc Lắc 13 Bà Triệu, P.Tự An,Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk (050) 3851-399
CTY TNHH TM-DV PHONG THÀNH Đắc Nông Tổ 6 - Phường Nghĩa Phú  - Thị Xã Gia Nghĩa - Tỉnh Đăk Nông (0501) 3546-195
TT SỬA CHỮA ĐiỆN TỬ ĐIỆN LẠNH TRẦN NGỌC Điện Biên Sô 66, Tổ 8, P. Nam Thanh, Tp. Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên (0230) 3926-335
CTY TNHH CƠ ĐIÊN LẠNH HUY-BÁCH KHOA Đồng Nai 5/4C Đồng Khởi, P.Tân Mai, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai (061) 3826-808 
CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN TỬ NGUYỄN TIẾN DŨNG Đồng Nai 244 đường 30-4, Phường Thanh Bình,Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai (061) 3825-692  
ĐIỆN TỬ HƯNG PHÁT Đồng Nai 79 Trần Phú (Thửa đất 48, TBĐ Số 3), P.Xuân An, TX. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai (061) 3646-398 
ĐIỆN LẠNH THANH CẢNH Đồng Nai 132 Hoàng Diệu, Phường Xuân Thanh, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai (061) 3870-331
CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM TẤN PHÚC Đồng Nai Số 310, tổ 8, ấp 2, xã An Hòa, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 0919 334-312

TRUNG TÂM BẢO HÀNH ĐiỆN MÁY HỒNG PHÁT Đồng Tháp
Số 231 Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 2, P2, TP. Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp 
302 Khóm 4, P1. Tp Sa Đéc,  tỉnh Đồng Tháp

(067)  3865-551

TRẠM BH & SỬA CHỮA ĐIỆN LẠNH TUẤN Đồng Tháp Số 16 Ngô Quyền, Khóm 2, P. An Thạnh, TX. Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp (067) 3508-709 
TRẠM  BH CÔNG LỰU Đồng Tháp 65 Lý Thường Kiệt, P2, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp ( 067) 3851-776
CƠ ĐIỆN LẠNH HÓA Đồng Tháp 07 Điện Biên Phủ, P. An Thạnh, TX. Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp (067) 3839-895
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN HỮU ĐẠT Gia Lai 301 Hùng Vương, P.Hội Thương, Tp. Pleiku, Gia Lai (059)  3717-456
CƠ ĐIỆN TỔNG HỢP HÙNG DŨNG Gia Lai 33 Nguyễn Trường Tộ, P.Diên Hồng, Tp. Gia Lai, Tỉnh Gia Lai (059) 2240-962
CTY TNHH MTV ĐIỆN TỬ ĐẠI ĐỨC Hà Giang Số 02, Đường Hồng Quân, Tổ 13, P. Nguyễn Trãi, Tp.  Hà Giang, tỉnh Hà Giang (0219) 2211-474
CTY TNHH TM CƯỜNG PHƯỢNG Hà Nam Số 46 Trần Phú, Tp. Phủ Lý, Tỉnh Ha Nam (0351) 3855-886 

CTY TNHH TM VÀ DV A.H.T Hà Nội
424/1 Trần Khắc Chân, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Số 6 Hàng Bột, Q. Đống Đa, Hà Nội

(043) 9728-743

CTY TNHH TM- DV HÀ YÊN Hà Nội Số 4 ngách 3, ngõ 95, phố Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội (04) 22413-329
CTY TNHH TM & PHÁT TRIỂN DV TÙNG LAN Hà Nội Nhà Liền Kề Skylight Số 2, 125D (Hòa Bình 6) Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội (04) 36240-869 
CTY TNHH TM VIỆT TUẤN Hà Nội 140 Phú Viên, Q. Long Biên, Hà nội (04) 38728-357
TRẠM BẢO HÀNH QUANG HIỂN Hà Nội Số 109A/170 Phố Hồng Mai, P. Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội (098) 2111-166
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NAM DƯƠNG Hà Nội 37 Đường Phùng Hưng, P. Ngô Quyền, Tp. Sơn Tây, Hà Nội (04) 33834-706 
CTY TNHH TM-DV DŨNG TÂM Hà Tĩnh Số 28 đường Nguyễn Biểu, Tp. Hà Tĩnh (039) 3881-228
CÔNG TY TNHH MTV TM&DV HUY HOÀNG Hải Dương 405-407 Đường Thanh Niên, phường Hải Tân, Tp. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương (0320) 3860-666
CÔNG TY TNHH BÁCH VIỆT Hải Phòng 1B Minh Khai, Q, Hồng Bàng, Tỉnh Hải Phòng  (031) 3567-605
CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HỒNG HÀ Hải Phòng 193 Quang Trung, P.Phạm Hồng Thái, Q.Hồng Bàng, TP. Hải Phòng (031) 3838296
CTY TNHH TMDV KỸ THUẬT THÀNH ĐẠT Hậu Giang 71 Nguyễn Công Trứ,  P.1, Tp. Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang (0711) 3582-382

TT BẢO HÀNH THÀNH THI Hậu Giang
Kios số 6, Trưng Trắc, P.1, Tp. Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang 
30 Chiêm Thành Tấn, P1, TP. Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

(0711) 3876-927

CTY TNHH MTV PHÚC ANH SVC Hòa Bình Số 5, tổ 14, P. Đồng Tiến, Tp Hòa Bình (0218) 3602-659 
Danh sách trạm bảo hành có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website www.sharp.vn hoặc trung tâm hỗ trợ khách hàng 1800 -1599 để cập nhật thông tin mới nhất.
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CÔNG TY TNHH TRƯƠNG XUÂN VINH Hưng Yên 9 Phạm Bạch Hổ, P. Lam Sơn, Tp. Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên (0321) 3863-458
CTY TNHH ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH ĐỨC TOÀN Hưng Yên 233 Điện Biên, P.Lê Lợi, TP. Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên (0321) 3864-467 
DNTN TM&DV ĐIỆN TỬ VTT Khánh Hòa 29B Trịnh Phong, P. Phước Tiến, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa (058) 3512-182 
DNTN TM&DV VĂN TRÍ Khánh Hòa 53A Quang Trung, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa (058) 3525-817
DVSC ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH DUY LINH Kiên Giang Số 31 đường Trần Hưng Đạo, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang (077) 3879-454
CTY TNHH MTV TRỊNH MẪN Kiên Giang 69 Mạc Cửu, P. Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (077) 3872-399 
TRUNG TÂM BẢO HÀNH ĐIỆN LẠNH THẢO TRANG Kiên Giang 211 Nguyễn Trung Trực, Khu phố 5, thị trấn Dương Đông, H. Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang (077) 3995-794
CTY TNHH THƯƠNG MAI & DICH VỤ MINH ĐIỆN TỬ Kontum Số 293 đường Trần Hưng Đạo, P. Quyết Thắng, Tp. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum 0606 555 999
CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN TỬ VIỆT NGUYÊN Lai Châu 010 Tổ 8, P. Quyết Tiến, Tp. Lai Châu (0231) 3877-264
TRẠM BẢO HÀNH ĐIỆN LẠNH ĐÀ LẠT Lâm Đồng 204A Phan Đình Phùng, Phường 2, Tp. Đà lạt 633828204
TRUNG TÂM BH VÀ SỬA CHỮA MINH SANG Lâm Đồng 01 Nguyễn Văn Trỗi, khu dân phố 10,  TT Duy Linh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng 01236767300
CTY TNHH TM DV AN KHOA Lâm Đồng 34 Lê Thị Pha, P1, Tp. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng (063)3710-235
CT TNHH ĐIỆN TỬ HẢI SINH Lạng Sơn 256A Bà Triệu, P. Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn (025) 3873135
CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VÂN NAM Lào Cai 096 Lê Lai, Phường Kim Tân, Tp. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 0203 661809  
CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC NHẪN Long An 290 Nguyễn Đình Chiểu, P3, Tp. Tân An, Tỉnh Long An (072) 3826-967 
CTY TNHH MTV ĐIÊN LẠNH THÀNH ĐẠT Nam Định 114 Nguyễn Bính, P. Trần Quang Khải, Tp. Nam Định, Tinh Nam Định (0350) 3848-824
CT TNHH DV TM TRƯỜNG THỊNH VƯỢNG Nam Định 333 Khu 3, Thị Trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định (0350) 3875992 
CT TNHH ĐIỆN LẠNH HỒNG THẮNG Nghệ An 209 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An (038)  3844-535
CT TNHH ĐIỆN TỬ THÀNH VINH Nghệ An 68C Nguyễn Sỹ Sách, P. Hưng Phúc, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An (038) 3833-175 
CTY TNHH MTV TM - ĐT PHÙNG THỊNH Ninh Bình 409 Đường Hải Thượng Lãng Ông, P. Nam Thành, Tp. Ninh Bình (030) 3871-126
CTY TNHH ĐIỆN TỬ - TIN HOC TỪ SƠN Ninh Thuận 441 Thống Nhất, P. Kinh Dinh, TX. Phan Rang, Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận (068)  3833-088
CT TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH SƠN TÙNG Phú Thọ 1646 Đường Hùng Vương, Tổ 35C, Khu 16, P. Gia Cẩm, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ (0210)  3847-613
CTY TNHH TM  ĐIỆN TỬ ĐỨC THỐNG Phú Yên Số 06N Nguyễn Huệ, Phường 3, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên (057) 3829-272
CTY TNHH PHƯƠNG THÀNH Quảng Bình 170 Đường Lý Thường Kiệt, Tp. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình (052) 3859-117
CTY TNHH DV BH QUÝ TÀI Quảng Bình 305 Đường Quang Trung, Phường Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình (052) 3514-536 
CT TNHH TMDV- ĐIÊN TỬ VÂN HIỀN Quảng Bình 37 Lê Lợi, Tp. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình (052)3.858677
CTY TNHH THƯƠNG MAI & DICH VỤ MỸ HƯƠNG Quảng Nam 54 Tiểu La, Tp. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam (0510) 3851-732
CÔNG TY TNHH TM & DV TRUNG TÍN Quảng Nam 130-132 Lý Thường Kiệt, Tp. Hội An, Tỉnh Quảng Nam (0510) 3914-275
TTBH  ĐIỆN TỬ TẤN ĐẠT Quảng Nam 76 Phan Chu Trinh, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam (0510) 3851 504
CƠ ĐIỆN LẠNH QUANG THÀNH Quảng Ngãi Số 45 Quang Trung, Phường Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi ( 055) 3828569 
TRẠM BH MINH BẢO Quảng Ngãi 35 Võ Thị Sáu, Phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi (055) 3829-166
CƠ ĐIỆN LẠNH NGOC TRÍ Quảng Ngãi 718 Quang Trung, Tp. Quảng Ngãi (055) 3825-851
CTY CỔ PHẦN TM & DV NGỌC TUẤN - QUẢNG NINH Quảng Ninh 196 Nguyễn Văn Cừ, P. Hồng Hải, Tp. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh (033) 3826385 
CTY TNHH ĐIỆN TỬ TUẤN THẮNG Quảng Ninh 179 Đường Trần Phú, Phường Cẩm Tây, Cảm Phả, Tỉnh Quảng Ninh (0333) 863 -534
CỬA HÀNG ĐiỆN TỬ TRẦN CÔN Quảng Ninh 34 Trần Nhân Tông, Tp. Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh 904304559
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẢO BẢO THIÊN Quảng Trị 32 Nguyễn Trãi, KP8, P.1, Tp. Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị (053) 3553636  
CƠ ĐIỆN LẠNH TUẤN PHÁT Quảng Trị 116 Lê Duẩn, Khu Phố 9, P.1, Tp. Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị (053) 3553 636
TRẠM BẢO HÀNH DUY TÂN Sóc Trăng 91A Mai Thanh Thế, Khóm 3, Phường 9, Tp. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng (079) 3820-568
 ĐIỆN LẠNH HOÀNG HUY Sóc Trăng 130 Trương Công Định, P.2, Tp. Sóc Trăng (079) 3613-771
TTBH VŨ VĂN QUÝ Sơn La 324 Tô Hiệu, Tp. Sơn La, Tỉnh Sơn La (0223) 850-981
CTY TNHH MTV PHÚ ĐA NĂNG Tây Ninh 183 Hoàng Lê Kha, Khu Phố 4, Phường 3, Tp. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh (066) 3821-293 
CTY TNHH ĐiỆN LẠNH RĨNH LONG Thái Bình 15B Nguyễn Tông Quai, Phường Trần Lãm, Tp. Thái Bình (036) 3833-043
CTY TNHH DV ĐiỆN TỬ MẠNH THẮNG Thái Bình 147 Nguyễn Thị Minh Khai, Tổ 51, P. Bồ Xuyên, Tp. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình (036) 3835-813
CTY TNHH TMDV NGỌC THƠM Thái Nguyên 16 CMT8, Tổ 5, P. Phan Đình Phùng, Tp. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Bình (0280)  3854-070
CTY TNHH ĐIỆN TỬ NGỌC QUANG Thanh Hóa 40 Hạc Thành, P. Tân Sơn,Tp. Thanh Hoa, Tỉnh Thanh Hóa (037) 3853-782 
TRẠM BH ĐiỆN TỬ - ĐiỆN LẠNH HOÀNG BÌNH Thanh Hóa 457 Nguyến Trãi, Phường Phú Sơn, Tp. Thanh Hóa (037) 3725-008 
CTY CỔ PHẦN HUETRONICS Thừa Thiên Huế 28 Lê Quý Đôn, TP. Huế (054) 3828-393
CTY TNHH MTV ĐIỆN LẠNH HOÀNG NGUYÊN Thừa Thiên Huế 111 Hàn Mặc Tử, Phường Vỹ Dạ, Tp. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế (054) 3887-388
CTY TNHH MTV TMDV SỬA CHỮA MINH VÂN Tiền Giang 149 Lê Đại Hành, P1, Tp. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang (073) 3878-073
CƠ SỞ ĐIỆN LẠNH ĐĂNG HUÂN Tiền Giang 28 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.1, Tp. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang (073)  3874-798
CTY TNHH MTV THIỆN TÀI Trà Vinh 10B Nguyễn Đáng, Khóm 6, P.7 , Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh (074) 3860-753 
ĐIÊN LANH QUÔC Trà Vinh 100B3 Trần Phú, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh (074) 3867-875
ĐIỆN TỬ LUẬN Trà Vinh 105 Trần Quốc Tuấn, P.2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh (074) 3858-951 
TT BH ỦY QUYỀN SHARP - VĂN HƠN Trà Vinh 27A Quang Trung, P.4, Tx.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (074)  3853-958
TRUNG TÂM ĐiỆN TỬ - ĐiỆN LẠNH ĐOÀN ViỆT Tuyên Quang Tổ 27 đường Bình Thuận. P. Tân Quang, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang (027)  3815-800 
CÔNG TY TNHH MTV HUY PHÁT VĨNH LONG Vĩnh Long Số 49/8C Đường Trần Đại Nghĩa, Phường 4, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (070) 3826-809
CƠ SỞ ĐIỆN LẠNH LONG HẢI Vĩnh Long 39/2B Ông Phủ, Trần Phú, Khóm 3, P.4, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long (070)  3830-126 
CÔNG TY TNHH HBS Vĩnh Phúc 58 Trần Quốc Tuấn, P. Ngô Quyền, Tp. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phũc (0211)  3861-947 
CT TNHH ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH MẠNH SỬ Yên Bái 52 Trần Hưng Đạo, Tổ 10, P. Hồng Hà, Tp. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái (029) 3814-113 
CTY TNHH MTV TRẦN NAM TP HCM 183/10 đường Cây Trâm (Đường số 10) ,P. 8, Q. Gò Vấp, Tp.HCM (08) 35892-737
CTY TNHH TMDV T.S.P TP HCM 2969A Quốc lộ 1A, KP5, P. Tân Thới Nhất, Q.12, Tp. HCM (08) 35925-181
CTY TNHH ĐIỆN TỬ VIỆT HOA TP HCM 260 Nguyễn Tiểu La, P.8, Q.10, TP. HCM (0838) 333-333 
CTY TNHH ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH ĐỨC TOÀN Hưng Yên 233 Điện Biên, P.Lê Lợi, TP. Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên (0321) 3864-467 
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